Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT ChươngV.YÊUCẦUVỀKỸTHUẬT

I. Thông tin về dự án:
          1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa các trụ sở xã, nhà công vụ của các xã khu vực Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai
2.Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực Nghĩa Lộ.
3.Thời gian thực hiện dự án: 2026.
4. Địa điểm xây dựng: tỉnh Lào Cai.
5. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách nhà nước (ngân sách tỉnh, và các nguồn vốn khác)
II. Giớithiệuvềgóithầu:
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
1.1 Quy mô:
- Cải tạo sửa chữa trụ sở các xã: Gia Hội, Nghĩa Tâm, Tú Lệ, Chấn Thịnh, Trạm Tấu, Liên Sơn, Thượng Bằng La, Cát Thịnh, Tà Xi Láng, Phình Hồ, Phường Cầu Thia.
- Cải tạo, sửa chữa nhà công vụ tại 02 xã: Thượng Bằng La, Tà Xi Láng.
- Mua sắm, lắp đặt 21 màn hình LED và các trang thiết bị phục vụ hoạt động tại 03 phường: Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia và 17 xã: Khao Mang, Púng Luông, Chế Tạo, Lao Chải, Nậm Có, Tú Lệ, Trạm Tấu (02 điểm xã Pá Lau và Túc Đán cũ), Hạnh Phúc, Phình Hồ, Liên Sơn, Gia Hội, Sơn Lương, Văn Chấn, Thượng Bằng La, Nghĩa Tâm, Cát Thịnh, Tà Xi Láng. 
1.2. Giải pháp thiết kế chủ yếu
[bookmark: bookmark23]1.2.1. Cải tạo sửa chữa trụ sở các xã:
(1) Trụ sở xã Gia Hội:
 - Cải tạo nhà 2 tầng: Xây mở rộng phòng phía sau nhà trục D từ (4÷6). Diện tích xây dựng 48,75m2. Móng nhà là móng đơn bê tông cốt thép. Các kết cấu bê tông móng, cột, dầm, sàn sử dụng bê tông cốt thép có cấp độ bền B20 (M250), mác thép CB240-T, CB400-V (hoặc tương đương). Tường nhà xây gạch M75 vữa xi măng M50. Nền nhà gạch ceramic (500x500)mm. Trát tường vữa xi măng M50 dày 20mm, trát trần vữa xi măng M75 dày 15mm. Tường, trần nhà quét vôi ve 03 nước (01 nước lót, 02 nước màu). Cửa đi, cửa sổ bằng cửa khung nhôm hệ 55, pa-nô kính mờ an toàn dày 6,38mm. Trần thạch cao khung xương thép. Mái lợp tôn dày 0,35mm, xà gồ thép hộp mạ kẽm. Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng hoàn chỉnh, đồng bộ; phù hợp công năng sử dụng; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.
- Lắp đặt 02 điều hòa nhiệt độ 12.000 BTU. 
(2) Trụ sở xã Nghĩa Tâm:
 a) Trụ sở đảng ủy xã Nghĩa Tâm: 
[bookmark: _GoBack]- Cải tạo khối nhà xây dựng Đảng 2 tầng: Quét lại vôi ve toàn nhà 03 nước (01 nước lót, 02 nước màu); sơn lại toàn bộ cửa đi, cửa sổ 03 nước (01 nước chống rỉ, 02 nước màu); thay mới mái lợp tôn dày 0,35mm, tận dụng lại xà gồ cũ; thay mới hệ thống thoát nước mái và xử lý chống thấm sê nô mái. 
- Cải tạo Nhà khối đoàn thể (Nhà làm việc công an cũ): 
+ Sơn lại toàn nhà 03 nước (01 nước lót, 02 nước màu); sơn lại toàn bộ cửa đi, cửa sổ 03 nước (01 nước lót, 02 nước màu); sửa chữa thay thế hệ thống cấp nước vào téc. 
+ Xây bổ sung phòng ăn, bếp: Móng nhà là móng băng xây gạch M100 vữa xi măng M50. Các kết cấu bê tông giằng, lanh tô bê tông cốt thép M200. Nền nhà lát gạch ceramic (500x500)mm. Bàn bếp ốp đá granite khung xương thép. Tường xây gạch M75 vữa xi măng M50. Trát tường vữa xi măng M50 dày 20mm, quét vôi ve 03 nước (01 nước lót, 02 nước màu). Cửa đi, cửa sổ nhôm kính; cửa khung thép, pa-nô tôn. Mái lợp tôn dày 0,35mm, xà gồ thép. Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát nước hoàn chỉnh, đồng bộ; phù hợp công năng sử dụng; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. 
- Cải tạo nhà Thường vụ Đảng ủy 2 tầng: Trát lại một số diện tích tường ngoài nhà vữa xi măng M50 dày 20mm. Sơn lại toàn nhà 03 nước (01 nước lót, 02 nước màu); sơn lại toàn bộ cửa đi, cửa sổ 03 nước (01 nước chống rỉ, 02 nước màu); thay mới mái lợp tôn dày 0,35mm, tận dụng lại xà gồ cũ; thay mới hệ thống thoát nước mái và xử lý chống thấm sê nô mái.
- Cải tạo nhà hội trường 01 tầng: Lát lại nền gạch ceramic (600x600)mm; lát lại mặt, cổ bậc tam cấp đá granite; trát lại một số diện tích tường trong nhà vữa xi 4 măng M50 dày 20mm. Quét vôi ve lại toàn nhà 03 nước (01 nước lót, 02 nước màu); sơn lại hoa sắt cửa sổ 03 nước (01 nước chống rỉ, 02 nước màu); Sửa chữa, thay thế thiết bị điện.
- Hạng mục phụ trợ: 
+ Hàng rào hoa thép: Chiều dài 5m, cao 2m. Cổ tường rào xây gạch M75 vữa xi măng M50. Trát tường vữa xi măng M50 dày 20mm quét vôi ve 03 nước (01 nước lót, 02 nước màu). Hàng rào hoa thép vuông sơn 03 nước (01 nước chống rỉ, 02 nước màu). 
+ Hàng rào gạch HR-0: Chiều dài 17,2m, cao 1,7m. Móng xây gạch M100 vữa xi măng M50. Tường xây gạch M75 vữa xi măng M50. Trát tường vữa xi măng M50 dày 20mm quét vôi ve 03 nước (01 nước lót, 02 nước màu). 
+ Tường xây cơi HR-1: Chiều dài 13m, cao 0,8m. Tường xây gạch M75 vữa xi măng M50. Trát tường vữa xi măng M50 dày 20mm quét vôi ve 03 nước (01 nước lót, 02 nước màu). 
+ Tường xây cơi HR-2: Chiều dài 24m, cao 0,95m. Tường xây gạch M75 vữa xi măng M50. Trát tường vữa xi măng M50 dày 20mm quét vôi ve 03 nước (01 nước lót, 02 nước màu). 
+ Cột cờ: 02 cái, cao 9m. Móng block bê tông M200. Cột INOX tròn. + Sân bê tông: Diện tích 229m2. Sân đổ bê tông M200 dày 100mm, phía dưới lót cát đen dày 50mm. 
+ Nâng thành rãnh (phía sau bếp): Thành rãnh xây gạch M75 vữa xi măng M50. Trát thành rãnh vữa xi măng M50 dày 20mm quét vôi ve 03 nước (01 nước lót, 02 nước màu). 
b) Trụ sở UBND xã Nghĩa Tâm (địa điểm xã Nghĩa Tâm cũ):
- Cải tạo trụ sở UBND xã 02 tầng: Quét lại vôi ve mặt trước, mặt bên nhà 03 nước (01 nước lót, 02 nước màu); đục tường mở cửa đi tại trục 5 tầng 1; xử lý chống thấm sê nô mái.
- Cải tạo nhà cơ quan chuyên môn 02 tầng: Quét lại vôi ve toàn nhà 03 nước (01 nước lót, 02 nước màu); Khu vệ sinh tầng 1: Thay mới cửa đi bằng cửa khuôn nhôm kính mờ và thay mới thiết bị vệ sinh.
- Xây mới bếp, phòng ăn: Móng nhà là móng băng xây gạch M100 vữa xi măng M50. Các kết cấu bê tông giằng, lanh tô bê tông cốt thép M200. Nền nhà lát gạch ceramic (500x500)mm. Bậc tam cấp ốp, lát đá granite. Bàn bếp ốp đá granite khung xương thép. Tường xây gạch M75 vữa xi măng M50. Trát tường vữa xi măng M50 dày 20mm sơn 03 nước (01 nước lót, 02 nước màu). Cửa đi, cửa sổ khung nhôm hệ 55, kính an toàn dày 6,38mm. Trần nhà lắp đặt trần nhựa tấm thả khung xương thép. Mái lợp tôn dày 0,35mm, vì kèo, xà gồ thép. Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát nước hoàn chỉnh, đồng bộ; phù hợp công năng sử dụng; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. 
- Xây mới nhà xe: Nhà cấp IV, 01 tầng, diện tích xây dựng 118,8m2. Nhà có bước gian rộng 5,6m; lòng nhà rộng 6m. Chiều cao nhà 2,7m; chiều cao nhà tính từ cốt ±0,00 đến đỉnh mái 3,5m. Móng nhà block bê tông M200. Nền đổ bê tông M200 dày 150mm. Cột, vì kèo, xà gồ kết cấu thép. Mái lợp tôn dày 0,35mm. 
- Nhà kho: Diện tích 58m2. Cột, vì kèo, xà gồ kết cấu thép. Nền nhà bê tông M200 dày 100mm. Mái lợp tôn dày 0,35mm. 
- Hạng mục phụ trợ:
 + Rãnh thoát nước đoạn A-B; D-E: Chiều dài 40m. Đáy rãnh bê tông M150 dày 100mm. Thành rãnh xây gạch M75 vữa xi măng M50. Trát, láng đáy và thành rãnh vữa xi măng M75 dày 20mm. Đan đậy rãnh khung thép bọc tôn. 
+ Xây cơi thành rãnh đoạn F-G: Chiều dài 23,5m. Xây cơi thành rãnh gạch M75 vữa xi măng M50. Đan đậy rãnh khung thép bọc tôn. 
+ Xây cơi thành rãnh đoạn E-F: Chiều dài 13,8m. Xây cơi thành rãnh gạch M75 vữa xi măng M50. Đan đậy rãnh bê tông cốt thép M200. 
+ Rãnh thoát nước đoạn B-C: Chiều dài 9m. Đáy rãnh bê tông M150 dày 100mm. Thành rãnh xây gạch M75 vữa xi măng M50. Trát, láng đáy và thành rãnh vữa xi măng M75 dày 20mm. Đan đậy rãnh khung thép nan thép dẹt. 
+ Biển tên cơ quan: Móng block bê tông M200. Tường biển xây gạch M75 vữa xi măng M50. Mặt trước biển ốp đá granite. Mặt còn lại trát vữa xi măng M75 dày 20mm quét vôi ve 03 nước (01 nước lót, 02 nước màu). Chữ biển Aluminium. + Sân bê tông: Diện tích 80m2. Sân đổ bê tông M200 dày 100mm, phía dưới lót cát đen dày 20mm. 
(3) Trụ sở xã Tú Lệ (địa điểm xã Cao Phạ cũ):
 - Cải tạo nhà làm việc UBND 2 tầng: Lát lại nền gạch ceramic (600x600); thay mới cửa đi, cửa sổ toàn nhà bằng cửa khung nhôm hệ 55, kính an toàn dày 6,38mm; quét lại vôi ve toàn nhà 03 nước (01 nước lót, 02 nước màu). 
- Cải tạo nhà làm việc khối đoàn thể 01 tầng: Thay mới cửa đi, cửa sổ toàn nhà bằng cửa khung nhôm hệ 55, kính an toàn dày 6,38mm; quét lại vôi ve toàn nhà 03 nước (01 nước lót, 02 nước màu). 
(4) Trụ sở xã Chấn Thịnh:
 - Cải tạo nhà làm việc UBND 2 tầng: Thay cửa đi phòng Chủ tịch bằng cửa khung nhôm hệ 55, kính an toàn dày 6,38mm.
- Cải tạo trụ sở Đảng ủy 2 tầng
 + Phòng tổ chức đảng tầng 2: Thay cửa đi bằng cửa khung nhôm hệ 55, kính an toàn dày 6,38mm; làm trần thạch cao khung xương thép; lắp đặt mới hệ thống điện chiếu sáng. 
+ Lợp lại mái bằng tôn dày 0,35mm, tận dụng xà gồ cũ; xử lý chống thấm sê nô mái. 
- Xây mới phòng làm việc mặt trận tổ quốc 
+ Nhà cấp IV, 01 tầng, diện tích xây dựng 38,9m2. Nhà có bước gian 3,9m; lòng nhà rộng 4,5m. Chiều cao nhà 3,6m; cốt nền nhà (±0,00) cao hơn cốt sân 0,45m, chiều cao nhà tính từ cốt ±0,00 đến đỉnh mái 4,7m. Móng nhà là móng đơn bê tông cốt thép. Các kết cấu bê tông móng, cột, dầm sử dụng bê tông cốt thép có cấp độ bền B20 (M250), mác thép CB240-T, CB400-V (hoặc tương đương). Tường nhà xây gạch M75 vữa xi măng M50. Nền nhà gạch ceramic (600x600)mm. Bậc tam cấp ốp, lát đá granite. Trát tường vữa xi măng M50 dày 20mm sơn 03 nước (01 nước lót, 02 nước màu). Cửa đi, cửa sổ bằng cửa khung nhôm hệ 55, pa-nô kính an toàn dày 6,38mm. Trần nhà lắp đặt trần thạch cao khung xương thép. Mái lợp tôn PU chống nóng dày 0,35mm, xà gồ thép hộp mạ kẽm. Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng hoàn chỉnh, đồng bộ; phù hợp công năng sử dụng; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. 
+ Lắp đặt 02 điều hòa nhiệt độ 9.000 BTU.
- Hạng mục phụ trợ khác 
+ Rãnh thoát nước: Chiều dài 41m. Đáy rãnh bê tông M200. Thành rãnh xây gạch M100 vữa xi măng M75. Trát, láng đáy và thành rãnh vữa xi măng M75 dày 20mm. Đan đậy rãnh bê tông cốt thép M200. 
+ Hố ga: 04 cái. Đáy hố ga bê tông M200. Tường hố ga xây gạch M100 vữa xi măng M75. Trát, láng đáy và thành rãnh vữa xi măng M75 dày 20mm. Đan đậy rãnh bê tông cốt thép M200. 
(5) Trụ sở xã Trạm Tấu:
a) Điểm trụ sở xã Pá Lau (cũ) 
- Cải tạo trụ sở UBND xã 2 tầng
+ Xây cơi thu hồi mái gạch M75 vữa xi măng M50. Thay mới mái tôn dày 0,35mm. Tận dụng, sơn chống rỉ xà gồ thép cũ 03 nước sơn (01 nước chống rỉ, 02 nước màu), bổ sung xà gồ thép; Thay mới cửa đi, cửa sổ toàn nhà bằng cửa khung nhôm hệ 55, kính an toàn dày 6,38mm; Sơn lại ngoài nhà bằng sơn 03 nước (01 nước lót, 02 nước màu); Lắp đặt tấm nhựa khung nhôm hộp trục 1 từ (D*÷E*) tầng 2. 
+ Phòng Phó Chủ tịch: Lắp đặt vách ngăn thạch cao khung nhôm, cửa khung nhôm hệ 55, kính an toàn dày 6,38mm. 
+ Thiết bị: Lắp đặt điều hòa nhiệt độ 9.000 BTU: 08 cái. 
+ Nhà hội trường 1 tầng: Lắp đặt 15 đèn led (600x600)mm. 
+ Nhà lắp ghép 
- Nhà cấp IV, 01 tầng, diện tích xây dựng 125m2. Nhà có các bước gian rộng 3,3m và 3,6m; lòng nhà rộng 4,5m; hành lang trước rộng 1,5m. Chiều cao nhà 3,45m; chiều cao nhà tính từ cốt ±0,00 đến đỉnh mái 4,6m. Móng nhà block bê tông M200. Nền lát gạch ceramic (600x600)mm. Cột, vì kèo, xà gồ kết cấu thép. Tường thưng tôn dày 0,35mm khung xương thép. Trần tôn xốp khung 7 xương thép. Cửa đi, cửa sổ khung thép, pa-nô kính dày 5mm. Mái lợp tôn xốp dày 0,35mm. Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng hoàn chỉnh, đồng bộ; phù hợp công năng sử dụng; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. 
- Thiết bị: Lắp đặt điều hòa nhiệt độ 9.000 BTU: 06 cái.
- Kè bê tông: Chiều dài 29,18m. Chiều cao 2,5m. Móng, thân kè bê tông xi măng M200. Mái kè bê tông xi măng M200 dày 150mm, độ dốc i =1/1, chiều cao 1,5m. Thân kè lắp đặt ống nhựa thoát nước 110mm, khoảng cách a=1m. 
b) Địa điểm trụ sở xã Túc Đán (cũ) 
- Cải tạo nhà Đảng ủy 3 tầng 
+ Thay mới cửa đi, cửa sổ toàn nhà bằng cửa khung nhôm hệ 55, kính an toàn dày 6,38mm; Sơn lại ngoài nhà bằng sơn 03 nước (01 nước lót, 02 nước màu); Thay mới hệ thống đường điện toàn nhà. 
+ Lắp đặt điều hòa nhiệt độ một chiều 9.000 BTU: 07 cái. 
- Cải tạo nhà hội trường 1 tầng: Lắp đặt 15 đèn led (600x600)mm. 
(6) Cải tạo trụ sở xã Liên Sơn: 
- Cải tạo trụ sở 2 tầng 
+ Xây cơi thu hồi mái gạch M75 vữa xi măng M50. Thay mới mái tôn dày 0,35mm. Tận dụng, sơn chống rỉ xà gồ thép cũ 03 nước (01 nước chống rỉ, 02 nước màu), bổ sung xà gồ thép; Thay mới cửa đi, cửa sổ mặt tiền, mặt bên bằng cửa khung nhôm hệ 55, kính an toàn dày 6,38mm; cửa phòng hành chính công cửa kính cường lực dày 12mm; Lắp đặt lam nhôm chắn nắng mặt tiền. 
+ Lắp đặt điều hòa nhiệt độ 9.000 BTU: 05 cái. 
- Cải tạo nhà làm việc 2 tầng 
+ Lợp mái tôn dày 0,35mm, bán kèo thép góc sơn 03 nước (01 nước chống rỉ, 02 nước màu), xà gồ thép hộp mạ kẽm chống hắt nước mưa tại trục C. 
+ Lắp đặt điều hòa nhiệt độ 9.000 BTU: 01 cái. 
- Nhà hội trường: Lắp đặt điều hòa nhiệt độ một chiều 18.000 BTU: 10 cái. 
- Nhà để xe: Nhà cấp IV, 01 tầng, diện tích xây dựng 162m2. Nhà có bước gian rộng 4,2m; lòng nhà rộng 7m. Chiều cao nhà 1,76m; chiều cao nhà tính từ cốt ±0,00 đến đỉnh mái 3,8m. Móng nhà block bê tông M200. Nền nhà bê tông M200 dày 100mm. Cột, vì kèo, xà gồ kết cấu thép. Mái lợp tôn dày 0,35mm. 
- Sân bê tông: Diện tích 161m2. Sân đổ bê tông M200 dày 100mm, phía dưới lót cát đen dày 30mm. Cắt mạch khe co giãn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
(7) Trụ sở xã Thượng Bằng La: 
- Cải tạo hội trường 1 tầng: Thay mới cửa đi, cửa sổ toàn nhà bằng cửa khung nhôm hệ 55, kính an toàn dày 6,38mm. Trát lại một số diện tích tường nhà vữa xi măng M50 dày 20mm. Quét lại vôi ve toàn nhà 03 nước (01 nước lót, 02 nước 8 màu); lợp lại mái bằng tôn xốp PU dày 0,35mm, tận dụng xà gồ cũ; xử lý chống thấm sê nô mái; sửa chữa, thay thế hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát nước.
- Cải tạo sửa chữa nhà Mặt trận tổ quốc: Lát lại nền gạch ceramic (600x600)mm; trát lại một số diện tích tường nhà vữa xi măng M50 dày 20mm. Quét vôi ve lại toàn nhà 03 nước (01 nước lót, 02 nước màu); Lắp đặt trần nhựa khung xương thép; lợp lại mái bằng tôn xốp PU dày 0,35mm, tận dụng xà gồ cũ; xử lý chống thấm sê nô mái. 
- Cải tạo sửa chữa nhà làm việc các phòng ban chuyên môn: Lát lại nền gạch ceramic (600x600)mm; trát lại một số diện tích tường nhà vữa xi măng M50 dày 20mm. Quét vôi ve lại toàn nhà 03 nước (01 nước lót, 02 nước màu); Lắp đặt trần nhựa khung xương thép; lợp lại mái bằng tôn xốp PU dày 0,35mm, tận dụng xà gồ cũ; xử lý chống thấm sê nô mái. 
(8) Trụ sở xã Cát Thịnh (cải tạo nhà 2 tầng)
- Khu vệ sinh: Lát lại nền gạch ceramic chống trơn (300x300)mm, ốp lại tường gạch ceramic (300x600)mm cao 2,4m. Làm mới trần nhựa khung xương thép; thay mới hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát nước hoàn chỉnh, đồng bộ; phù hợp công năng sử dụng; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.
- Lợp lại mái tôn trục 8 (mái chéo đầu hồi) dày 0,35mm.- Phòng làm việc tầng 2 trục (8÷9): Sơn lại tường trong nhà 03 nước (01 nước lót, 02 nước màu); làm trần nhựa khung xương thép; làm lại hệ thống điện chiếu sáng; lắp đặt 01 điều hòa nhiệt độ 9.000 BTU.
- Làm mới kho chứa tài liệu (phía sau nhà 2 tầng): Tường thưng tôn khung xương thép. Mái lợp tôn dày 0,35mm, xà gồ thép hộp. Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng hoàn chỉnh, đồng bộ; phù hợp công năng sử dụng; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.
- Hội trường, phòng làm việc tầng 2 trục (9-11): Sơn lại tường trong nhà 03 nước (01 nước lót, 02 nước màu); làm trần nhựa khung xương thép; làm lại hệ thống điện chiếu sáng tầng 2; lắp đặt 02 điều hòa nhiệt độ 9.000 BTU; 02 điều hòa điều hòa nhiệt độ 18.000 BTU. 
(9) Trụ sở xã Tà Xi Láng:
 - Cải tạo trụ sở 3 tầng 
+ Xây tường ngăn tầng 2 trục G từ (9÷11). Tường xây gạch M75 vữa xi măng M50. Trát tường vữa xi măng M50 dày 20mm sơn 03 nước (01 nước lót, 02 nước màu); Bổ sung một số vách kính mặt tiền bằng khung nhôm hệ 55, kính dày 6,38mm. 
+ Bổ sung bán mái để xe trục (5÷7) từ (A÷E): Diện tích 61m2. Móng nhà xe block bê tông M200. Cột, vì kèo, xà gồ kết cấu thép. Mái lợp tôn dày 0,35mm. 
+ Nhà để xe số 1: Nhà cấp IV, 01 tầng, diện tích xây dựng 63m2. Nhà có bước gian rộng 3,0m; lòng nhà rộng 5,5m. Chiều cao nhà 2,0m; chiều cao nhà tính 9 từ cốt ±0,00 đến đỉnh mái 2,8m. Móng nhà block bê tông M200. Nền nhà bê tông M200 dày 100mm. Cột, vì kèo, xà gồ kết cấu thép. Mái lợp tôn dày 0,35mm. 
+ Nhà để xe số 2: Nhà cấp IV, 01 tầng, diện tích xây dựng 100,8m2. Nhà có bước gian rộng 3,0m; lòng nhà rộng 5,5m. Chiều cao nhà 2,0m; chiều cao nhà tính từ cốt ±0,00 đến đỉnh mái 2,8m. Móng nhà block bê tông M200. Nền nhà bê tông M200 dày 100mm. Cột, vì kèo, xà gồ kết cấu thép. Mái lợp tôn dày 0,35mm. 
+ Sân bê tông: Diện tích 228m2. Sân đổ bê tông M200 dày 100mm. Cắt mạch khe co giãn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
+ Cột cờ: 01 cái, cao 8m. Móng block bê tông M200. Cột INOX tròn. 
+ Lắp đặt tivi 100 inch.
- Cải tạo nhà văn hóa 1 tầng: Phá dỡ, xây mới một số tường ngăn để phù hợp nhu cầu sử dụng. Tường ngăn xây gạch M75 vữa xi măng M50. Trát tường vữa xi măng M50 dày 20mm sơn 03 nước (01 nước lót, 02 nước màu). Bổ sung cửa đi khung nhôm hệ 55, pa-nô kính an toàn dày 6,38mm. Xây bậc tam cấp trục D3. Bậc xây gạch M100 vữa xi măng M50. Ốp, lát mặt và cổ bậc đá granite. 
(10) Trụ sở xã Phình Hồ: 
a) Điểm trụ sở xã Làng Nhì (cũ)
 - Cải tạo trụ sở 3 tầng: Lắp đặt vách nhôm hệ 55, pa-nô kính an toàn dày 6,38mm mặt tiền tầng 1, tầng 3; lắp đặt vách nhựa composite chống hắt nước mưa khu vực vệ sinh; Lắp đặt ti vi 100inch.
- Sân bê tông: Diện tích 163,8m2, tông M200 dày 100mm, phía dưới lót cát đen dày 30mm. Cắt mạch khe co giãn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
b) Điểm trụ sở xã Phình Hồ (sửa chữa nhà ăn, sân phơi) 
- Nhà cấp IV, 01 tầng, diện tích xây dựng 101,6m2. Nhà có kích thước (27,02x3,76)m. Chiều cao nhà 2,9m; chiều cao nhà tính từ cốt ±0,00 đến đỉnh mái 3,2m. Nền lát gạch ceramic (600x600)mm. Cửa đi khung thép hộp mạ kẽm, pa-nô thưng tôn. Tường thưng tôn dày 0,35mm khung xương thép hộp mạ kẽm. Mái lợp tôn xốp dày 0,35mm (mái khu sân phơi tấm nhựa composite dày 1,2mm); xà gồ, vì kèo thép hộp mã kẽm. Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát nước hoàn chỉnh, đồng bộ; phù hợp công năng sử dụng; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.
- Lắp đặt thiết bị gồm: 01 tủ bảo ôn, 06 bộ bàn ăn inox, 01 tủ bát INOX, 01 bình nóng lạnh 30L, 01 tủ lạnh. 
(11) Cải tạo trụ sở Phường Cầu Thia: 
- Nhà trụ sở: Thay mới cửa đi, cửa sổ toàn nhà bằng cửa khung nhôm hệ 55, pa-nô kính an toàn dày 6,38mm. 
- Nhà vệ sinh: Nhà cấp IV, 01 tầng, diện tích xây dựng 26,6m2. Nhà có bước gian 2,25m; lòng nhà rộng 2,8m và 1,6m. Chiều cao nhà 3,0m; cốt nền nhà (±0,00) cao hơn cốt sân 0,15m, chiều cao nhà tính từ cốt ±0,00 đến đỉnh mái 3,4m. Móng nhà 10 là móng băng xây gạch M100 vữa xi măng M50. Các kết cấu bê tông dầm, giằng, mái, lanh tô sử dụng bê tông cốt thép có cấp độ bền B20 (M250), mác thép CB240-T, CB400-V (hoặc tương đương). Tường nhà xây gạch M75 vữa xi măng M50. Lát nền gạch ceramic chống trơn (300x300)mm, ốp tường gạch ceramic (300x600)mm, vách ngăn khu vệ sinh tấm compact HPL dày 12mm. Trát tường vữa xi măng M50 dày 20mm, trát trần vữa xi măng M75 dày 15mm. Tường, trần toàn nhà quét vôi ve 03 nước (01 nước lót, 02 nước màu). Cửa đi, cửa sổ bằng cửa khung nhôm hệ 55, pa-nô kính mờ an toàn dày 6,38mm. Láng mái vữa xi măng M75 dày 30mm đánh màu. Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát nước hoàn chỉnh, đồng bộ; phù hợp công năng sử dụng; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.
- Bể lọc nước: Kích thước (1,95x1,44x1,49)m. Bể gồm ngăn lắng và ngăn lọc. Đáy bê bê tông M200 dày 100mm. Tường bể xây gạch M100 vữa xi măng M50. Láng đáy bể vữa xi măng M100 dày 25mm đánh màu. Trát bể vữa xi măng M75 dày 15mm. Đan đậy bể bê tông cốt thép M200. Ngăn lọc gồm các lớp cát, lớp than hoạt tính, các lớp sỏi. 
- Sân bê tông: Diện tích 105m2. Sân đổ bê tông M200 dày 100mm, phía dưới lót cát đen dày 30mm. Cắt mạch khe co giãn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Lắp đặt đường dây điện 3 pha (3x25+1x16)mm, chiều dài 100m.
- Lắp đặt điều hòa nhiệt độ 18.000 BTU: 02 cái. 
- Mua sắm, lắp đặt thiết bị: Hệ thống bộ lọc thô 3 cột 1054 UPVC tự động. 
1.2.2. Cải tạo, sửa chữa nhà công vụ tại 02 xã: 
(1) Nhà công vụ xã Thượng Bằng La: Nhà cấp IV, 01 tầng, diện tích xây dựng 148,4m2. Nhà có bước gian 3,6m; lòng nhà rộng 7,5m; hành lang trước rộng 1,5m. Chiều cao nhà 3,9m; cốt nền nhà (±0,00) cao hơn cốt sân 0,75m, chiều cao nhà tính từ cốt ±0,00 đến đỉnh mái 5,62m. Móng nhà là móng đơn bê tông cốt thép. Các kết cấu bê tông móng, dầm, giằng, mái sử dụng bê tông cốt thép có cấp độ bền B20 (M250), mác thép CB240-T, CB300-V (hoặc tương đương). Tường nhà xây gạch M75 vữa xi măng M50. Nền nhà gạch ceramic (600x600)mm, nền khu vệ sinh lát gạch chống trơn (300x300)mm, ốp tường gạch ceramic (300x600)mm cao 2,4m. Bậc tam cấp ốp, lát đá granite. Trát tường vữa xi măng M50 dày 20mm, trát trần vữa xi măng M75 dày 15mm. Tường, trần toàn nhà sơn 03 nước (01 nước lót, 02 nước màu). Cửa đi, cửa sổ bằng cửa khung nhôm hệ 55, pa-nô kính an toàn dày 6,38mm. Mái lợp tôn dày 0,35mm, xà gồ thép hộp mạ kẽm. Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát nước hoàn chỉnh, đồng bộ; phù hợp công năng sử dụng; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. 
(2) Cải tạo nhà công vụ 01 tầng xã Tà Xi Láng: Làm mới sân phơi (phía sau nhà công vụ). Diện tích 48,8m2. Móng nhà xe block bê tông M200. Cột, vì kèo, xà gồ kết cấu thép. Mái lợp tôn dày 0,35mm. 
1.2.3. Mua sắm, lắp đặt 21 màn hình LED và các trang thiết bị phục vụ hoạt động tại 03 phường và 17 xã:
(1) Trụ sở phường Nghĩa Lộ: Lắp đặt 01 màn hình Led (3,84x2,08)m kèm phụ kiện đồng bộ. 
(2) Trụ sở phường Trung Tâm: Lắp đặt 01 màn hình Led (5,44x3,2)m kèm phụ kiện đồng bộ. 
(3) Trụ sở phường Cầu Thia: Lắp đặt 01 màn hình Led (3,84x2,08)m kèm phụ kiện đồng bộ kết hợp hệ vách gỗ liền tường khung xương thép. 
(4) Trụ sở xã Khao Mang: Lắp đặt 01 màn hình Led (3,84x2,08)m kèm phụ kiện đồng bộ. 
(5) Trụ sở xã Púng Luông: Lắp đặt 01 màn hình Led (5,44x3,2)m kèm phụ kiện đồng bộ. 
(6) Trụ sở xã Chế Tạo: Lắp đặt 01 màn hình Led (3,84x2,08)m kèm phụ kiện đồng bộ. 
(7) Trụ sở xã Lao Chải: Lắp đặt 01 màn hình Led (5,44x3,2)m kèm phụ kiện đồng bộ 
(8) Trụ sở xã Nậm Có: Lắp đặt 01 màn hình Led (5,44x3,2)m kèm phụ kiện đồng bộ. 
(9) Trụ sở xã Tú Lệ: Lắp đặt 01 màn hình Led (4,48x2,56)m kèm phụ kiện đồng bộ kết hợp hệ vách nhựa vân gỗ liền tường khung xương thép. 
(10) Trụ sở xã Trạm Tấu
- Điểm xã Pá Lau: Lắp đặt 01 màn hình Led (5,44x3,2)m kèm phụ kiện đồng bộ
- Điểm xã Túc Đán: Lắp đặt 01 màn hình Led (5,44x3,2)m kèm phụ kiện đồng bộ. 
(11) Trụ sở xã Hạnh Phúc: Lắp đặt 01 màn hình Led (5,44x3,2)m kèm phụ kiện đồng bộ. 
(12) Trụ sở xã Phình Hồ: Lắp đặt 01 màn hình Led (5,44x3,2)m kèm phụ kiện đồng bộ. 
(13) Trụ sở xã Liên Sơn: Lắp đặt 01 màn hình Led (5,44x3,2)m kèm phụ kiện đồng bộ. 
(14) Trụ sở xã Gia Hội: Lắp đặt 01 màn hình Led (3,2x1,6)m kèm phụ kiện đồng bộ kết hợp hệ vách nhựa vân gỗ liền tường khung xương thép. 
(15) Trụ sở xã Sơn Lương: Lắp đặt 01 màn hình Led (5,44x3,2)m kèm phụ kiện đồng bộ. 
(16) Trụ sở xã Văn Chấn: Lắp đặt 01 màn hình Led (5,44x3,2)m kèm phụ kiện đồng bộ. 
(17) Trụ sở xã Thượng Bằng La: Lắp đặt 01 màn hình Led (4,48x2,56)m kèm phụ kiện đồng bộ kết hợp hệ vách nhựa vân gỗ liền tường khung xương thép. 
(18) Trụ sở xã Nghĩa Tâm: Lắp đặt 01 màn hình Led (4,48x2,56)m kèm phụ kiện đồng bộ kết hợp hệ vách nhựa vân gỗ liền tường khung xương thép. 
(19) Trụ sở xã Cát Thịnh: Lắp đặt 01 màn hình Led (4,16x2,08)m kèm phụ kiện đồng bộ kết hợp hệ vách nhựa vân gỗ liền tường khung xương thép. 
(20) Trụ sở xã Tà Xi Láng: Lắp đặt 01 màn hình Led (5,44x3,2)m kèm phụ kiện đồng bộ.
2. Thời hạn hoàn thành: 240 ngày
3. Thuế VAT:Giá gói thầu phê duyệt bao gồm Thuế VAT 8%.
II. Yêucầuvềtiếnđộthựchiện
· Nhà thầu phải lập kế hoạch thi công chi tiết hàng tuần dựa trên tiến độ thi công tổng thể.
· Trong quá trình triển khai dự án: TVGS, nhà thầu thi công phải thường xuyên đối chiếu tiến độthựchiện ởhiệntrườngsovới tiến độ nhàthầu lập trong biện pháp tổ chức thi công đã được Chủ đầu tư chấp thuận để kịp thời có biện pháp xử lý các chậm trễ từng hạng mục công việc, từng mũi thi công.
III. Yêucầuvềkỹthuật/chỉdẫnkỹ thuật
Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình từ các yêu cầu kỹ thuật đã được chỉ ra trong các bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt và theo các tiêu chuẩn, quy phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước Việt Nam.
         Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện hành và theo chỉ định của đơn vị thiết kế. 
Các chỉ dẫn, trình tự thủ tục thi công và nghiệm thu đều phải tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
- Tổ chức thi công: TCVN 4055 – 2012;
- Công tác đất. Quy phạm thi công nghiệm thu: TCVN 4447-2012;
- Kết cấu gạch đá - quy phạm thi công nghiệm thu: TCVN 4085 – 2011;
- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. quy phạm thi công và nghiệm thu: TCVN 4453-1995;
-  Kết  cấu bê  tông và bê tông cốt thép lắp ghép. Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 9115:2019;
- Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên TCVN 8828:2011;
- Thi công và nghiệm thu công tác nền móng TCVN 9361:2012;
- Xi măng Pooclăng: TCVN 2682-2020;
- Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử TCVN 4787-2009;
- Xi măng xây. trát TCVN 9202:2012;
- Cát xây dựng: Yêu cầu kỹ thuật. yêu cầu kỹ thuật: TCVN 7570-2006;
- Đá dăm. sỏi dăm dùng trong xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật: TCVN 7570-2006;
- Nước cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật: TCVN 4506-2012;
- Vữa xây dựng – yêu cầu kỹ thuật TCVN4314-2022;
- Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7570:2006;
- Cốt thép dùng cho bê tông TCVN 1651:2018;
- Thép các bon cán nóng dùng cho xây dựng TCVN 5709 : 2009.
-  Công  tác  hoàn  thiện  trong  xây  dựng.  Thi  công  và  nghiệm  thu  TCVN 9377:2012.
- Qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng: QCVN 18: 2021/BXD;
- Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – trang bị. bố trí, kiểm tra,bảo dưỡng TCVN 3890:2023;
- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống cấp, thoát nước trong nhà TCVN 13986 – 2023;
- Quản lý chất lượng và bảo trì công trình theo Nghị định số: 06/2021/NĐ- CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.
- Và một số tiêu chuẩn khác phù hợp còn hiệu lực thi hành.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công
a) Tiếp nhận mặt bằng công trình: 
Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, Nhà thầu liên hệ với Chủ đầu tư để tiếp nhận mặt bằng công trình để thực hiện gói thầu. Chủ đầu tư sẽ bàn giao hiện trạng thực tế của công trình và tổ chức cuộc họp để nhà thầu lên kế hoạch triển khai thi công và bàn bạc về phương án mặt bằng thi công, đường vận chuyển,…. Khi tiếp nhận mặt bằng sẽ có biên bản bàn giao và ký nhận giữa các bên có liên quan. Nhà thầu liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan để xin phép sử dụng đường và các phương tiện vận chuyển trong quá trình thi công, phối hợp công tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công.
b) Biển báo thi công: phải có bảng hiệu công trình có ghi thông tin cụ thể của gói thầu và thành phần thực hiện, nội dung bảng hiệu phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư và tuân theo quy định của pháp luật; Phải bố trí các hệ thống biển báo và có phương án đảm bảo giao thông trong quá trình thi công.
c) Các công trình tạm: Phải có Nhà Ban chỉ huy công trình và phục vụ y tế, phải có nhà vệ sinh hiện trường, phải có nhà kho để chứa vật tư thiết bị trong quá trình thi công, phải có lán trại cho công nhân…
d) Cấp điện, nước thi công: Nhà thầu phải liên hệ với các bên có liên quan để sử dụng nguồn điện, nước phục vụ thi công và Nhà thầu phải trả các chi phí này trong suốt quá trình thực hiện gói thầu. Trường hợp công trường không có nguồn điện thì nhà thầu phải dùng máy phát điện để đảm bảo việc thi công được liên tục. Tại khu vực thi công có bố trí các hộp cầu dao có nắp che chắn bảo vệ và hệ thống đường dây treo trên cao để dẫn tới các điểm dùng điện, phải có tiếp đất an toàn theo đúng tiêu chuẩn hiện hành.
e) Các biện pháp khác:
- Phải có biện pháp tổ chức bộ máy chỉ huy công trường.
- Phải có biện pháp tổ chức quản lý nhân lực, vật tư, thiết bị tại công trường và bố trí công nhân phù hợp với yêu cầu từng công việc cụ thể.
- Phải có biện pháp quản lý chất lượng thi công và được Chủ đầu tư, TVGSchấp nhận.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử) 
- Tất cả các chủng loại vật tư, vật liệu của công trình theo yêu cầu của E-HSMT và bản vẽ thiết kế, khuyến khích nhà thầu sử dụng các vật liệu được đánh giá là tốt hơn yêu cầu trên để đưa vào công trường. Các loại vật liệu phải có chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ các chứng chỉ đảm bảo tiêu chuẩn do cơ quan có chức năng của Việt Nam cấp, vật tư thiết bị trước khi nhập vào công trình phải được sự đồng ý của tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát. 
- Nguồn cung cấp vật tư cho công trình Nhà thầu có thể dùng từ nhiều nguồn nếu thấy nguồn cung cấp nào có lợi và phải đảm bảo theo tiêu chuẩn của thiết kế và E-HSMT. 
- Vật liệu khác: phải đảm bảo đúng kích thước, chủng loại theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế và theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam, phải phù hợp và đồng bộ với các vật liệu chính.
          - Nhãn hiệu, xuất xứ (nếu có) của vật tư, vật liệu được nêu trong Hồ sơ bản vẽ kỹ thuật thi công và Hồ sơ mời thầu này chỉ để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật và chất lượng của vật tư, vật liệu. Được hiểu là tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng và chất lượng sản phẩm (không có nghĩa chỉ định sản phẩm). 
	- Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ (hãng, nước sản xuất) các chủng loại vật tư, thiết bị dùng cho gói thầu. Các vật tư thiết bị này trong quá trình thi công không được phép thay đổi nếu chưa được phép của chủ đầu tư. Các vật tư; thiết bị dùng trong việc thi công công trình phải đảm bảo mới 100%; hiện đại  (theo yêu cầu của thiết kế) 
- Ghi chú: Tất cả các loại vật liệu, thiết bị nhà thầu dùng để thi công và tính giá dự thầu công trình phải đảm bảo đúng chủng loại, quy cách, chất lượng, thương hiệu, xuất xứ vật liệu và các chỉ tiêu kỹ thuật theo chỉ dẫn của thiết kế kỹ thuật. Nhà thầu không được tự ý thay đổi, trường hợp đặc biệt khi thi công do thị trường không có, nếu cần thay đổi loại vật liệu khác chất lượng tương đương thì phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát thi công.
Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, chủng loại, xuất xứ của tất cả các loại vật liệu, thiết bị để làm cơ sở tính giá dự thầu.
- Khái niệm tương đương đối với các loại vật tư; thiết bị ở trên nghĩa là có thể dùng các loại vật tư; thiết bị khác có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng và chất lượng; độ bền sử dụng là tương đương với các loại vật tư thiết bị cụ thể đã nêu.
Yêu cầu cụ thể về thiết bị:
	STT
	Tên danh mục hàng hóa chào thầu
	Model
	Xuất xứ
	Năm sản xuất
	Đơn vị tính
	 Số lượng 

	I
	Phường Cầu Thia
	
	
	
	
	

	
	THIẾT BỊ MÀN HÌNH LED
	
	
	
	
	

	
	Màn hình led phòng hội trường lớn
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Màn Hình led P2 trong nhà. 
Module LED P2 - 160*320mm
Kích thước hiển thị cao 2,08m x 3840m (8m2); Độ phân giải 1920x1040 điểm ảnh; Kích thước toàn màn hình cao 2,16m x 3,9m x sâu 0,16m.
Khoảng cách điểm ảnh: 2mm. -Chủng loại bóng LED: SMD 1515; -Cấu tạo bóng LED: 1R1G1B.
Kích thước Module LED: 320 x 160 mm. -Độ phân giải module LED: 160dots x 80dots.
Tần số làm tươi: >=3840Hz.
	P2-SMD1515-
40S
/ Royal display /China
( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	m2
	     8,00 

	2
	Nguồn 1 chiều 5V-70A. 
Nhiệt độ làm việc: -30 ° C ~ 70 ° C
Cooling mode: Fan
Voltage range: 180~250Vac, Frequency range 47-63Hz
Input current 230Vac/4A
	350AK/ CZCL/ China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	cái
	   20,00 

	3
	Card thu tín hiệu
Card có 16 port HUB 75E
Quản lý lên đến 512 x 512@60Hz; Input Voltage DC 3.8V to 5V;
Rated curent 0.5A; Operating Environment Temperrature -20 độ C
đến 70 độ C; Humidity 10% to 90% (RH)
	7516S/ Novastar/ China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	cái
	        12 

	4
	Bộ xử lý tín hiệu
Hỗ trợ đầu ra 4 cổng mạng, tải tối đa là 2,6 triệu pixel, chiều rộng tối đa là 3840 pixel, chiều cao tối đa là
1920 pixel;
Hỗ trợ tối đa 5 giao diện đầu vào, bao gồm 1 DVI, 1 HDMI1.3, 1 VGA, 1 phát lại USB, 1
CVBS, 1 thẻ con mở rộng tùy chọn, audio; 
4 cổng RJ45 Gigabit
	VC960/Novastar/China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	bộ
	          1 

	5
	Bộ thiết bị All in one
Bộ vi xử lý Intel® Core™ i5-10400 Processor 2.9 GHz (up to 4.3 GHz), 12MB Cache, 6 Core Bảng mạch chủ Intel® H510 Chipset (ONDA/DJ)
Cổng kết nối (I/O) "Supports 10th & 11th Gen Intel® Core™ i9/Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3
Bộ nhớ mở rộng: 2 x SO-DIMM, Max. 64GB, DDR4 2933/2666MHz; Cổng kết nối phía sau: 1 x HDMI™, 1 x DisplayPort, 1 x TYPE-C, 2 x USB 3.0, 3 x USB 2.0; Khe cắm mở rộng: 1 x M.2 (WIFI/BT), 1 x M.2 (SATA/NVME); Cổng kết nối bên trong: 2 x Sata 6Gb/s, 2 x USB 2.0, 1 x LVDS, 1 x F-AUDIO"
Bộ nhớ trong (Ram) 8GB DDR4; Ổ cứng (SSD) SSD 256GB; Kết nối mạng  Realtek® 8111H; Kết nối không dây WiFi 802.11 B/G/N/AC Agreement, support 1000M; Bluetooth® 5.0; Loa 2.0 - công suất 6W (2x3W); Webcam Camera 3.1M pixel (with Mic)
Cạc đồ họa Intel® UHD Graphics 630; Cạc âm thanh (Onboard) Realtek® ALC897
Nguồn 200-240V AC/50-60Hz, Adapter 19V/150W
Chất liệu vỏ-Kiểu dáng Nhựa và kim loại (Trắng) - Màn hình viền siêu mỏng
Hệ điều hành Windows 11 Pro (Bản quyền) - Có tài liệu chứng minh bản quyền Windows được cung cấp từ chính hãng Microsoft cho chính thương hiệu máy tính
Bàn phím & Chuột  cổng USB: Tổng 123 phím, độ dài dây kết nối 1,8m
+ Phím nóng: 19 phím nóng Internet và đa phương tiện; Khóa màn hình, Sleep máy bằng 1 nút nhấn trên bàn phím, Tắt nguồn bằng cách nhấn giữ 3s nút nguồn trên bàn phím; Phím Copilot gọi nhanh trợ lý AI trong Windows 11 Pro hoặc các ứng dụng của Microsoft; Hub USB tích hợp bao gồm: 1 x USB Type C, 1 x USB 3.0 Type A, 1 x Audio out; Chuột cổng USB: Cảm biến 1600 Dpi, độ dài dây kết nối 1,8m
Màn hình 21.5" Full HD - Kiểu dáng: Viền mỏng (Màu Trắng)
 Kích cỡ màn hình: 21.5". Loại màn: VA. Độ sáng: 250 cd/m². Độ tương phản: 3000:1. Tỉ lệ màn hình: 16:9. Góc nhìn: 178/178. Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080@60Hz). Hỗ trợ màu: 16.7M.
Máy tính thương hiệu Việt Nam được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp đạt tiêu chuẩn: 
Chứng nhận Hệ thống ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 27001:2022; ISO 17025:2017; Thông báo Tiếp nhận Bản công bố Hợp quy QCVN 118:2018; QCVN 112:2017; QCVN 132:2022; QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Chứng nhận Hợp quy QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Màn hình đạt chuẩn HSNL TCVN 9508:2012; Máy tính đạt chuẩn HSNL TCVN 13371:2021 và 11847:2017.
	TechPro SingPC M22Vi51082-W
( hoặc tương đương)
	Việt Nam( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	Bộ
	1

	6
	Tủ kỹ thuật lắp đặt thiết bị điều khiển màn hình 10U + quạt tản nhiệt, ổ cắm điện
	DL Rack 10U
( hoặc tương đương)
	ViệtNam ( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	Cái
	          1 

	7
	Cáp điện Cadigold cấp nguồn tổng 4x4mm
	Cadigold( hoặc tương đương)
	ViệtNam( hoặc tương đương) 
	2025 trở lại
	mét
	        60 

	8
	Vật tư phụ: 
Cáp tín hiệu modul chuẩn cắm Hub 75
Cáp nguồn modul; 
Cáp tín hiệu UTP chuẩn RJ45 cấp từ bộ xử lý lên màn hình; 
Dây điện cấp nguồn điện giữa các trục lộ nguồn 2x4 
Dây điện cấp nguồn điện giữa các nguồn nối tiếp 1x2,5
Dây nhảy tín hiệu giữa các card tín hiệu
Ốc nam châm,
Atomat; Cầu đấu; Keo dán, đinh vít, băng keo, đầu cos, ....
	VTP
	 
	2025trở lại
	gói
	1

	
	HỆ THỐNG LỌC NƯỚC

	1
	Bộ lọc thô 3 Cột 1054 UPVC tự động
	
	LD( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	LD
	1

	 
	Cốc lọc thô + Lõi 20in
	
	Việt Nam( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	Bộ
	1

	 
	Cột 1054 
	
	Trung Quốc( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	Bộ
	3

	 
	Van tự động Runxin
	
	Trung Quốc( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	Bộ
	3

	 
	Thùng muối 65L
	
	Trung Quốc( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	cái
	1

	II
	Xã Lao Chải
	
	
	
	
	

	
	Màn hình led phòng hội trường lớn
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Màn Hình led P2.5 trong nhà. 
Module LED P2.5 - 160*320mm
Kích thước hiển thị cao 3,2m x 5,440m (17,4m2); Độ phân giải 2176x1280 điểm ảnh; Kích thước toàn màn hình cao 3,3m x 5,54m x sâu 0,16m.
Khoảng cách điểm ảnh: 2,5mm. -Chủng loại bóng LED: SMD 2020; -Cấu tạo bóng LED: 1R1G1B.
Kích thước Module LED: 320 x 160 mm. -Độ phân giải module LED: 128dots x 64dots.
Tần số làm tươi: >=3840Hz.
	P2.5-2020-32S/ Royal display / China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	m2
	   17,40 

	2
	Nguồn 1 chiều 5V-70A. 
Nhiệt độ làm việc: -30 ° C ~ 70 ° C
Cooling mode: Fan
Voltage range: 180~250Vac, Frequency range 47-63Hz
Input current 230Vac/4A
	350AK/ CZCL/ China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	cái
	   45,00 

	3
	Card thu tín hiệu
Card có 12 port HUB 75E
Quản lý lên đến 512 x 512@60Hz; Input Voltage DC 3.8V to 5V; Rated curent 0.5A; Operating Environment Temperrature -20 độ C đến 70 độ C; Humidity 10% to 90% (RH)
	7512S/ Novastar/ China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	cái
	        34 

	4
	Bộ xử lý tín hiệu
LCD Screen Display the device status, menus, submenus and messages.; 
Input: 3G-SDI; 2xHDMI 1.3 1920x1200; DVI input 1920x1080; Audio 3.5; Ethernet 6 port, Max. loading capacity: 3.9 million pixels, Max. width: 10,240 pixels, Max. height: 8192 pixels; 
Out put: HDMI 1.3; Audio 3.5mm; 2x USB 2.0; Operating Environment temperrature 0°C to 50°C; Humidity 20% RH to 90% RH, non-condensing ; Power conector 100-240V, 50/60Hz, 1,6A; Power consumption 28 W
	VC6/Novastar/China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	bộ
	          1 

	5
	Bộ thiết bị All in one
Bộ vi xử lý Intel® Core™ i5-10400 Processor 2.9 GHz (up to 4.3 GHz), 12MB Cache, 6 Core Bảng mạch chủ Intel® H510 Chipset (ONDA/DJ)
Cổng kết nối (I/O) "Supports 10th & 11th Gen Intel® Core™ i9/Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3
Bộ nhớ mở rộng: 2 x SO-DIMM, Max. 64GB, DDR4 2933/2666MHz; Cổng kết nối phía sau: 1 x HDMI™, 1 x DisplayPort, 1 x TYPE-C, 2 x USB 3.0, 3 x USB 2.0; Khe cắm mở rộng: 1 x M.2 (WIFI/BT), 1 x M.2 (SATA/NVME); Cổng kết nối bên trong: 2 x Sata 6Gb/s, 2 x USB 2.0, 1 x LVDS, 1 x F-AUDIO"
Bộ nhớ trong (Ram) 8GB DDR4; Ổ cứng (SSD) SSD 256GB; Kết nối mạng  Realtek® 8111H; Kết nối không dây WiFi 802.11 B/G/N/AC Agreement, support 1000M; Bluetooth® 5.0; Loa 2.0 - công suất 6W (2x3W); Webcam Camera 3.1M pixel (with Mic)
Cạc đồ họa Intel® UHD Graphics 630; Cạc âm thanh (Onboard) Realtek® ALC897
Nguồn 200-240V AC/50-60Hz, Adapter 19V/150W
Chất liệu vỏ-Kiểu dáng Nhựa và kim loại (Trắng) - Màn hình viền siêu mỏng
Hệ điều hành Windows 11 Pro (Bản quyền) - Có tài liệu chứng minh bản quyền Windows được cung cấp từ chính hãng Microsoft cho chính thương hiệu máy tính
Bàn phím & Chuột  cổng USB: Tổng 123 phím, độ dài dây kết nối 1,8m
+ Phím nóng: 19 phím nóng Internet và đa phương tiện; Khóa màn hình, Sleep máy bằng 1 nút nhấn trên bàn phím, Tắt nguồn bằng cách nhấn giữ 3s nút nguồn trên bàn phím; Phím Copilot gọi nhanh trợ lý AI trong Windows 11 Pro hoặc các ứng dụng của Microsoft; Hub USB tích hợp bao gồm: 1 x USB Type C, 1 x USB 3.0 Type A, 1 x Audio out; Chuột cổng USB: Cảm biến 1600 Dpi, độ dài dây kết nối 1,8m
Màn hình 21.5" Full HD - Kiểu dáng: Viền mỏng (Màu Trắng)
 Kích cỡ màn hình: 21.5". Loại màn: VA. Độ sáng: 250 cd/m². Độ tương phản: 3000:1. Tỉ lệ màn hình: 16:9. Góc nhìn: 178/178. Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080@60Hz). Hỗ trợ màu: 16.7M.
Máy tính thương hiệu Việt Nam được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp đạt tiêu chuẩn: 
Chứng nhận Hệ thống ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 27001:2022; ISO 17025:2017; Thông báo Tiếp nhận Bản công bố Hợp quy QCVN 118:2018; QCVN 112:2017; QCVN 132:2022; QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Chứng nhận Hợp quy QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Màn hình đạt chuẩn HSNL TCVN 9508:2012; Máy tính đạt chuẩn HSNL TCVN 13371:2021 và 11847:2017.
	TechPro SingPC M22Vi51082-W( hoặc tương đương)
	Việt Nam( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	Bộ
	1

	6
	Tủ kỹ thuật lắp đặt thiết bị điều khiển màn hình 10U + quạt tản nhiệt, ổ cắm điện
	DL Rack 10U( hoặc tương đương)
	ViệtNam ( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	Cái
	          1 

	8
	Cáp điện Cadigold cấp nguồn tổng 4x6mm
	Cadigold( hoặc tương đương)
	ViệtNam( hoặc tương đương) 
	2025 trở lại
	mét
	        60 

	9
	Vật tư phụ: 
Cáp tín hiệu modul chuẩn cắm Hub 75 ( 68 cái dài 1m; 68 cái dài 80cm; 68 cái dài 144cm; 34 cái dài 60cm/40cm); 
cáp nguồn modul; 
cáp tín hiệu UTP chuẩn RJ45 cấp từ bộ xử lý lên màn hình; 
Dây điện cấp nguồn điện giữa các trục lộ nguồn 2x6 
Dây điện cấp nguồn điện giữa các nguồn nối tiếp 1x2,5 
Dây nhảy tín hiệu giữa các card tín hiệu 
ốc nam châm,
Atomat; Cầu đấu; Keo dán, đinh vít, băng keo, đầu cos, ....
	VTP
	 
	2025 trở lại
	gói
	1

	III
	Xã Liên Sơn
	
	
	
	
	

	
	Màn hình led phòng hội trường lớn
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Màn Hình led P2.5 trong nhà. 
Module LED P2.5 - 160*320mm
Kích thước hiển thị cao 3,2m x 5,440m (17,4m2); Độ phân giải 2176x1280 điểm ảnh; Kích thước toàn màn hình cao 3,3m x 5,54m x sâu 0,16m.
Khoảng cách điểm ảnh: 2,5mm. -Chủng loại bóng LED: SMD 2020; -Cấu tạo bóng LED: 1R1G1B.
Kích thước Module LED: 320 x 160 mm. -Độ phân giải module LED: 128dots x 64dots.
Tần số làm tươi: >=3840Hz.
	P2.5-2020-32S/ Royal display / China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	m2
	   17,40 

	2
	Nguồn 1 chiều 5V-70A. 
Nhiệt độ làm việc: -30 ° C ~ 70 ° C
Cooling mode: Fan
Voltage range: 180~250Vac, Frequency range 47-63Hz
Input current 230Vac/4A
	350AK/ CZCL/ China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	cái
	   45,00 

	3
	Card thu tín hiệu
Card có 12 port HUB 75E
Quản lý lên đến 512 x 512@60Hz; Input Voltage DC 3.8V to 5V; Rated curent 0.5A; Operating Environment Temperrature -20 độ C đến 70 độ C; Humidity 10% to 90% (RH)
	7512S/ Novastar/ China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	cái
	        34 

	4
	Bộ xử lý tín hiệu
LCD Screen Display the device status, menus, submenus and messages.; 
Input: 3G-SDI; 2xHDMI 1.3 1920x1200; DVI input 1920x1080; Audio 3.5; Ethernet 6 port, Max. loading capacity: 3.9 million pixels, Max. width: 10,240 pixels, Max. height: 8192 pixels; 
Out put: HDMI 1.3; Audio 3.5mm; 2x USB 2.0; Operating Environment temperrature 0°C to 50°C; Humidity 20% RH to 90% RH, non-condensing ; Power conector 100-240V, 50/60Hz, 1,6A; Power consumption 28 W
	VC6/Novastar/China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	bộ
	          1 

	5
	Bộ thiết bị All in one
Bộ vi xử lý Intel® Core™ i5-10400 Processor 2.9 GHz (up to 4.3 GHz), 12MB Cache, 6 Core Bảng mạch chủ Intel® H510 Chipset (ONDA/DJ)
Cổng kết nối (I/O) "Supports 10th & 11th Gen Intel® Core™ i9/Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3
Bộ nhớ mở rộng: 2 x SO-DIMM, Max. 64GB, DDR4 2933/2666MHz; Cổng kết nối phía sau: 1 x HDMI™, 1 x DisplayPort, 1 x TYPE-C, 2 x USB 3.0, 3 x USB 2.0; Khe cắm mở rộng: 1 x M.2 (WIFI/BT), 1 x M.2 (SATA/NVME); Cổng kết nối bên trong: 2 x Sata 6Gb/s, 2 x USB 2.0, 1 x LVDS, 1 x F-AUDIO"
Bộ nhớ trong (Ram) 8GB DDR4; Ổ cứng (SSD) SSD 256GB; Kết nối mạng  Realtek® 8111H; Kết nối không dây WiFi 802.11 B/G/N/AC Agreement, support 1000M; Bluetooth® 5.0; Loa 2.0 - công suất 6W (2x3W); Webcam Camera 3.1M pixel (with Mic)
Cạc đồ họa Intel® UHD Graphics 630; Cạc âm thanh (Onboard) Realtek® ALC897
Nguồn 200-240V AC/50-60Hz, Adapter 19V/150W
Chất liệu vỏ-Kiểu dáng Nhựa và kim loại (Trắng) - Màn hình viền siêu mỏng
Hệ điều hành Windows 11 Pro (Bản quyền) - Có tài liệu chứng minh bản quyền Windows được cung cấp từ chính hãng Microsoft cho chính thương hiệu máy tính
Bàn phím & Chuột  cổng USB: Tổng 123 phím, độ dài dây kết nối 1,8m
+ Phím nóng: 19 phím nóng Internet và đa phương tiện; Khóa màn hình, Sleep máy bằng 1 nút nhấn trên bàn phím, Tắt nguồn bằng cách nhấn giữ 3s nút nguồn trên bàn phím; Phím Copilot gọi nhanh trợ lý AI trong Windows 11 Pro hoặc các ứng dụng của Microsoft; Hub USB tích hợp bao gồm: 1 x USB Type C, 1 x USB 3.0 Type A, 1 x Audio out; Chuột cổng USB: Cảm biến 1600 Dpi, độ dài dây kết nối 1,8m
Màn hình 21.5" Full HD - Kiểu dáng: Viền mỏng (Màu Trắng)
 Kích cỡ màn hình: 21.5". Loại màn: VA. Độ sáng: 250 cd/m². Độ tương phản: 3000:1. Tỉ lệ màn hình: 16:9. Góc nhìn: 178/178. Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080@60Hz). Hỗ trợ màu: 16.7M.
Máy tính thương hiệu Việt Nam được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp đạt tiêu chuẩn: 
Chứng nhận Hệ thống ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 27001:2022; ISO 17025:2017; Thông báo Tiếp nhận Bản công bố Hợp quy QCVN 118:2018; QCVN 112:2017; QCVN 132:2022; QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Chứng nhận Hợp quy QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Màn hình đạt chuẩn HSNL TCVN 9508:2012; Máy tính đạt chuẩn HSNL TCVN 13371:2021 và 11847:2017.
	TechPro SingPC M22Vi51082-W( hoặc tương đương)
	Việt Nam( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	Bộ
	1

	6
	Tủ kỹ thuật lắp đặt thiết bị điều khiển màn hình 10U + quạt tản nhiệt, ổ cắm điện
	DL Rack 10U( hoặc tương đương)
	ViệtNam( hoặc tương đương) 
	2025 trở lại
	Cái
	          1 

	8
	Cáp điện Cadigold cấp nguồn tổng 4x6mm
	Cadigold( hoặc tương đương)
	ViệtNam ( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	mét
	      100 

	9
	Vật tư phụ: 
Cáp tín hiệu modul chuẩn cắm Hub 75
Cáp nguồn modul; 
cáp tín hiệu UTP chuẩn RJ45 cấp từ bộ xử lý lên màn hình; 
Dây điện cấp nguồn điện giữa các trục lộ nguồn 2x6 
Dây điện cấp nguồn điện giữa các nguồn nối tiếp 1x2,5
Dây nhảy tín hiệu giữa các card tín hiệu
ốc nam châm,
Atomat; Cầu đấu; Keo dán, đinh vít, băng keo, đầu cos, ....
	VTP
	 
	2025 trở lại
	gói
	1

	Điều hòa dân dụng Điều hoà treo tường 1
chiều lạnh Gas R410a.9.000 BTU
	
	Huyndai xuất xứ Malaysia ( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	cái
	5

	Điều hòa dân dụng Điều hoà treo tường 1
chiều lạnh Gas R410a.12.000 BTU
	
	Huyndai xuất xứ Malaysia ( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	cái
	1

	Điều hòa dân dụng Điều hoà treo tường 1
chiều lạnh Gas R410a. 18.000 BTU 
	
	Huyndai xuất xứ Malaysia ( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	cái
	10

	IV
	Xã Phình Hồ
	
	
	
	
	


	
	Màn hình led phòng hội trường lớn
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Màn Hình led P2.5 trong nhà. 
Module LED P2.5 - 160*320mm
Kích thước hiển thị cao 3,2m x 5,440m (17,4m2); Độ phân giải 2176x1280 điểm ảnh; Kích thước toàn màn hình cao 3,3m x 5,54m x sâu 0,16m.
Khoảng cách điểm ảnh: 2,5mm. -Chủng loại bóng LED: SMD 2020; -Cấu tạo bóng LED: 1R1G1B.
Kích thước Module LED: 320 x 160 mm. -Độ phân giải module LED: 128dots x 64dots.
Tần số làm tươi: >=3840Hz.
	P2.5-2020-32S/ Royal display / China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	m2
	   17,40 

	2
	Nguồn 1 chiều 5V-70A. 
Nhiệt độ làm việc: -30 ° C ~ 70 ° C
Cooling mode: Fan
Voltage range: 180~250Vac, Frequency range 47-63Hz
Input current 230Vac/4A
	350AK/ CZCL/ China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025trở lại
	cái
	   45,00 

	3
	Card thu tín hiệu
Card có 12 port HUB 75E
Quản lý lên đến 512 x 512@60Hz; Input Voltage DC 3.8V to 5V; Rated curent 0.5A; Operating Environment Temperrature -20 độ C đến 70 độ C; Humidity 10% to 90% (RH)
	7512S/ Novastar/ China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	cái
	        34 

	4
	Bộ xử lý tín hiệu
LCD Screen Display the device status, menus, submenus and messages.; 
Input: 3G-SDI; 2xHDMI 1.3 1920x1200; DVI input 1920x1080; Audio 3.5; Ethernet 6 port, Max. loading capacity: 3.9 million pixels, Max. width: 10,240 pixels, Max. height: 8192 pixels; 
Out put: HDMI 1.3; Audio 3.5mm; 2x USB 2.0; Operating Environment temperrature 0°C to 50°C; Humidity 20% RH to 90% RH, non-condensing ; Power conector 100-240V, 50/60Hz, 1,6A; Power consumption 28 W
	VC6/ Novastar/ China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	bộ
	          1 

	5
	Bộ thiết bị All in one
Bộ vi xử lý Intel® Core™ i5-10400 Processor 2.9 GHz (up to 4.3 GHz), 12MB Cache, 6 Core Bảng mạch chủ Intel® H510 Chipset (ONDA/DJ)
Cổng kết nối (I/O) "Supports 10th & 11th Gen Intel® Core™ i9/Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3
Bộ nhớ mở rộng: 2 x SO-DIMM, Max. 64GB, DDR4 2933/2666MHz; Cổng kết nối phía sau: 1 x HDMI™, 1 x DisplayPort, 1 x TYPE-C, 2 x USB 3.0, 3 x USB 2.0; Khe cắm mở rộng: 1 x M.2 (WIFI/BT), 1 x M.2 (SATA/NVME); Cổng kết nối bên trong: 2 x Sata 6Gb/s, 2 x USB 2.0, 1 x LVDS, 1 x F-AUDIO"
Bộ nhớ trong (Ram) 8GB DDR4; Ổ cứng (SSD) SSD 256GB; Kết nối mạng  Realtek® 8111H; Kết nối không dây WiFi 802.11 B/G/N/AC Agreement, support 1000M; Bluetooth® 5.0; Loa 2.0 - công suất 6W (2x3W); Webcam Camera 3.1M pixel (with Mic)
Cạc đồ họa Intel® UHD Graphics 630; Cạc âm thanh (Onboard) Realtek® ALC897
Nguồn 200-240V AC/50-60Hz, Adapter 19V/150W
Chất liệu vỏ-Kiểu dáng Nhựa và kim loại (Trắng) - Màn hình viền siêu mỏng
Hệ điều hành Windows 11 Pro (Bản quyền) - Có tài liệu chứng minh bản quyền Windows được cung cấp từ chính hãng Microsoft cho chính thương hiệu máy tính
Bàn phím & Chuột  cổng USB: Tổng 123 phím, độ dài dây kết nối 1,8m
+ Phím nóng: 19 phím nóng Internet và đa phương tiện; Khóa màn hình, Sleep máy bằng 1 nút nhấn trên bàn phím, Tắt nguồn bằng cách nhấn giữ 3s nút nguồn trên bàn phím; Phím Copilot gọi nhanh trợ lý AI trong Windows 11 Pro hoặc các ứng dụng của Microsoft; Hub USB tích hợp bao gồm: 1 x USB Type C, 1 x USB 3.0 Type A, 1 x Audio out; Chuột cổng USB: Cảm biến 1600 Dpi, độ dài dây kết nối 1,8m
Màn hình 21.5" Full HD - Kiểu dáng: Viền mỏng (Màu Trắng)
 Kích cỡ màn hình: 21.5". Loại màn: VA. Độ sáng: 250 cd/m². Độ tương phản: 3000:1. Tỉ lệ màn hình: 16:9. Góc nhìn: 178/178. Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080@60Hz). Hỗ trợ màu: 16.7M.
Máy tính thương hiệu Việt Nam được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp đạt tiêu chuẩn: 
Chứng nhận Hệ thống ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 27001:2022; ISO 17025:2017; Thông báo Tiếp nhận Bản công bố Hợp quy QCVN 118:2018; QCVN 112:2017; QCVN 132:2022; QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Chứng nhận Hợp quy QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Màn hình đạt chuẩn HSNL TCVN 9508:2012; Máy tính đạt chuẩn HSNL TCVN 13371:2021 và 11847:2017.
	TechPro SingPC M22Vi51082-W( hoặc tương đương)
	Việt Nam( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	Bộ
	1

	6
	Tủ kỹ thuật lắp đặt thiết bị điều khiển màn hình 10U + quạt tản nhiệt, ổ cắm điện
	DL Rack 10U( hoặc tương đương)
	ViệtNam( hoặc tương đương) 
	2025 trở lại
	Cái
	          1 

	8
	Cáp điện Cadigold cấp nguồn tổng 4x6mm
	Cadigold( hoặc tương đương)
	ViệtNam ( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	mét
	        60 

	9
	Vật tư phụ: 
Cáp tín hiệu modul chuẩn cắm Hub 75
cáp nguồn modul; 
cáp tín hiệu UTP chuẩn RJ45 cấp từ bộ xử lý lên màn hình; 
Dây điện cấp nguồn điện giữa các trục lộ nguồn 2x6 
Dây điện cấp nguồn điện giữa các nguồn nối tiếp 1x2,5 
Dây nhảy tín hiệu giữa các card tín hiệu 
ốc nam châm
Atomat; Cầu đấu; Keo dán, đinh vít, băng keo, đầu cos, ....
	VTP
	 
	2025 trở lại
	gói
	1



	STT
	Tên thiết bị, chủng loại hàng hóa (Tài sản)
	Hình dạng minh họa
	Thông số kinh tế kỹ thuật
	Thời gian bảo hành 
	Xuất xứ
	Mã hiệu
	Hãng sản xuất
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Thiết bị NHÀ BẾP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tủ lạnh ngăn đá trên 266L màu đen LTB26BLM( hoặc tương đương)
	[image: ]
	Kích thước sản phẩm (RxCxS, mm)
555 x 1680 x 637, Dung tích sử dụng (L)
266,Dung tích ngăn đông (L)58,Dung tích ngăn mát (L)208,Điện năng tiêu thụ (kWh/năm)355
	12 tháng
	 
	 LTB26BLM
	LG( hoặc tương đương)
	cái
	1

	2
	Tủ Đông Sanaky VH-2299A1 1 ngăn dàn Đồng 220 lít 3 chức năng( hoặc tương đương)
	[image: ]
	1 ngăn đông,3 chức năng tích hợp.Nguồn điện:220V/50Hz, công suất  87w Kích thước 860 x 620 x 845 (mm);Trọng lượng 38 (kg)
	12 tháng
	Việt Nam( hoặc tương đương)
	VH-2299A1
	Sanaky( hoặc tương đương)
	cái
	1

	5
	Bàn ăn Inox cao cấp BCN712B( hoặc tương đương)
	[image: ]
	Bàn ăn Inox mặt chữ nhật Hòa Phát: Chân bàn Φ30 mm, mặt bàn bo góc tròn bằng inox cao cấp, có thể gấp lại tiện dụng. Kích Thước: W1200 x D700 x H750 mm
	12 tháng
	Việt Nam( hoặc tương đương)
	BCN712B
	Hòa Phát( hoặc tương đương)
	cái
	6

	6
	Ghế đôn Inox Hòa Phát GD01I( hoặc tương đương)
	[image: ]
	 Khung ống inox Ø22 chắc chắn, đệm tròn bằng inox mặt sần, có trọng lượng 1.35-1.4kg, Kích Thước: W380 x D380 x H455 mm, chất liệu đệm Inox, chân ống Inox
	12 tháng
	Việt Nam( hoặc tương đương)
	 GD01I
	Hòa Phát( hoặc tương đương)
	cái
	36

	7
	Tủ đựng bát Inox 1800x550x1800
	[image: ]
	Inox 304
	12 tháng
	Việt Na m ( hoặc tương đương)
	 
	Gia công
	cái
	1

	8
	Bình nước nóng Rossi 30 RA30 30SL( hoặc tương đương)
	[image: ]
	Dung tích: 30 Lít,công suất: 2,5 kW,nhiệt độ làm việc tối đa: 80 ◦C
	12 tháng
	Việt Nam( hoặc tương đương)
	RA30 30SL
	Tân Á Đại Thành( hoặc tương đương)
	bộ
	1

	9
	Smart Tivi Samsung Neo QLED 4K 100 inch 2025 (100QN80F) ( hoặc tương đương)
	 
	Màn Hình: 100 inch;Độ phân giải: 4K; Loại màn hình : QLED
	12 tháng
	Hàn Quốc( hoặc tương đương)
	(100QN80F)
	Samsung( hoặc tương đương)
	cái
	3




	V
	Xã Trạm Tấu
	
	
	
	
	

	
	Màn hình led phòng hội trường lớnTRỤ SỞ XÃ  TRẠM TẤU ( ĐIỂM PÁ LAU CŨ )
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Màn Hình led P2.5 trong nhà. 
Module LED P2.5 - 160*320mm
Kích thước hiển thị cao 3,2m x 5,440m (17,4m2); Độ phân giải 2176x1280 điểm ảnh; Kích thước toàn màn hình cao 3,3m x 5,54m x sâu 0,16m.
Khoảng cách điểm ảnh: 2,5mm. -Chủng loại bóng LED: SMD 2020; -Cấu tạo bóng LED: 1R1G1B.
Kích thước Module LED: 320 x 160 mm. -Độ phân giải module LED: 128dots x 64dots.
Tần số làm tươi: >=3840Hz.
	P2.5-2020-32S/ Royal display / China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	m2
	   17,40 

	2
	Nguồn 1 chiều 5V-70A. 
Nhiệt độ làm việc: -30 ° C ~ 70 ° C
Cooling mode: Fan
Voltage range: 180~250Vac, Frequency range 47-63Hz
Input current 230Vac/4A
	350AK/ CZCL/ China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	cái
	   45,00 

	3
	Card thu tín hiệu
Card có 12 port HUB 75E
Quản lý lên đến 512 x 512@60Hz; Input Voltage DC 3.8V to 5V; Rated curent 0.5A; Operating Environment Temperrature -20 độ C đến 70 độ C; Humidity 10% to 90% (RH)
	7512S/ Novastar/ China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025trở lại
	cái
	        34 

	4
	Bộ xử lý tín hiệu
LCD Screen Display the device status, menus, submenus and messages.; 
Input: 3G-SDI; 2xHDMI 1.3 1920x1200; DVI input 1920x1080; Audio 3.5; Ethernet 6 port, Max. loading capacity: 3.9 million pixels, Max. width: 10,240 pixels, Max. height: 8192 pixels; 
Out put: HDMI 1.3; Audio 3.5mm; 2x USB 2.0; Operating Environment temperrature 0°C to 50°C; Humidity 20% RH to 90% RH, non-condensing ; Power conector 100-240V, 50/60Hz, 1,6A; Power consumption 28 W
	VC6/Novastar/China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	bộ
	          1 

	5
	Bộ thiết bị All in one
Bộ vi xử lý Intel® Core™ i5-10400 Processor 2.9 GHz (up to 4.3 GHz), 12MB Cache, 6 Core Bảng mạch chủ Intel® H510 Chipset (ONDA/DJ)
Cổng kết nối (I/O) "Supports 10th & 11th Gen Intel® Core™ i9/Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3
Bộ nhớ mở rộng: 2 x SO-DIMM, Max. 64GB, DDR4 2933/2666MHz; Cổng kết nối phía sau: 1 x HDMI™, 1 x DisplayPort, 1 x TYPE-C, 2 x USB 3.0, 3 x USB 2.0; Khe cắm mở rộng: 1 x M.2 (WIFI/BT), 1 x M.2 (SATA/NVME); Cổng kết nối bên trong: 2 x Sata 6Gb/s, 2 x USB 2.0, 1 x LVDS, 1 x F-AUDIO"
Bộ nhớ trong (Ram) 8GB DDR4; Ổ cứng (SSD) SSD 256GB; Kết nối mạng  Realtek® 8111H; Kết nối không dây WiFi 802.11 B/G/N/AC Agreement, support 1000M; Bluetooth® 5.0; Loa 2.0 - công suất 6W (2x3W); Webcam Camera 3.1M pixel (with Mic)
Cạc đồ họa Intel® UHD Graphics 630; Cạc âm thanh (Onboard) Realtek® ALC897
Nguồn 200-240V AC/50-60Hz, Adapter 19V/150W
Chất liệu vỏ-Kiểu dáng Nhựa và kim loại (Trắng) - Màn hình viền siêu mỏng
Hệ điều hành Windows 11 Pro (Bản quyền) - Có tài liệu chứng minh bản quyền Windows được cung cấp từ chính hãng Microsoft cho chính thương hiệu máy tính
Bàn phím & Chuột  cổng USB: Tổng 123 phím, độ dài dây kết nối 1,8m
+ Phím nóng: 19 phím nóng Internet và đa phương tiện; Khóa màn hình, Sleep máy bằng 1 nút nhấn trên bàn phím, Tắt nguồn bằng cách nhấn giữ 3s nút nguồn trên bàn phím; Phím Copilot gọi nhanh trợ lý AI trong Windows 11 Pro hoặc các ứng dụng của Microsoft; Hub USB tích hợp bao gồm: 1 x USB Type C, 1 x USB 3.0 Type A, 1 x Audio out; Chuột cổng USB: Cảm biến 1600 Dpi, độ dài dây kết nối 1,8m
Màn hình 21.5" Full HD - Kiểu dáng: Viền mỏng (Màu Trắng)
 Kích cỡ màn hình: 21.5". Loại màn: VA. Độ sáng: 250 cd/m². Độ tương phản: 3000:1. Tỉ lệ màn hình: 16:9. Góc nhìn: 178/178. Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080@60Hz). Hỗ trợ màu: 16.7M.
Máy tính thương hiệu Việt Nam được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp đạt tiêu chuẩn: 
Chứng nhận Hệ thống ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 27001:2022; ISO 17025:2017; Thông báo Tiếp nhận Bản công bố Hợp quy QCVN 118:2018; QCVN 112:2017; QCVN 132:2022; QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Chứng nhận Hợp quy QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Màn hình đạt chuẩn HSNL TCVN 9508:2012; Máy tính đạt chuẩn HSNL TCVN 13371:2021 và 11847:2017.
	TechPro SingPC M22Vi51082-W( hoặc tương đương)
	Việt Nam( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	Bộ
	1

	6
	Tủ kỹ thuật lắp đặt thiết bị điều khiển màn hình 10U + quạt tản nhiệt, ổ cắm điện
	DL Rack 10U( hoặc tương đương)
	ViệtNam ( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	Cái
	          1 

	8
	Cáp điện Cadigold cấp nguồn tổng 4x6mm
	Cadigold( hoặc tương đương)
	ViệtNam( hoặc tương đương) 
	2025 trở lại
	mét
	        60 

	9
	Vật tư phụ: 
Cáp tín hiệu modul chuẩn cắm Hub 75 
 cáp nguồn modul; 
cáp tín hiệu UTP chuẩn RJ45 cấp từ bộ xử lý lên màn hình; 
Dây điện cấp nguồn điện giữa các trục lộ nguồn 2x6 
Dây điện cấp nguồn điện giữa các nguồn nối tiếp 1x2,5 
Dây nhảy tín hiệu giữa các card tín hiệu 
ốc nam châm
Atomat; Cầu đấu; Keo dán, đinh vít, băng keo, đầu cos, ....
	VTP
	 
	2025 trở lại
	gói
	1

	
	Màn hình led phòng hội trường lớn TRỤ SỞ XÃ TRẠM TẤU ( ĐIỂM TÚC ĐÁN CŨ )
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Màn Hình led P2.5 trong nhà. 
Module LED P2.5 - 160*320mm
Kích thước hiển thị cao 3,2m x 5,440m (17,4m2); Độ phân giải 2176x1280 điểm ảnh; Kích thước toàn màn hình cao 3,3m x 5,54m x sâu 0,16m.
Khoảng cách điểm ảnh: 2,5mm. -Chủng loại bóng LED: SMD 2020; -Cấu tạo bóng LED: 1R1G1B.
Kích thước Module LED: 320 x 160 mm. -Độ phân giải module LED: 128dots x 64dots.
Tần số làm tươi: >=3840Hz.
	P2.5-2020-32S/ Royal display / China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	m2
	   17,40 

	2
	Nguồn 1 chiều 5V-70A. 
Nhiệt độ làm việc: -30 ° C ~ 70 ° C
Cooling mode: Fan
Voltage range: 180~250Vac, Frequency range 47-63Hz
Input current 230Vac/4A
	350AK/ CZCL/ China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	cái
	   45,00 

	3
	Card thu tín hiệu
Card có 12 port HUB 75E
Quản lý lên đến 512 x 512@60Hz; Input Voltage DC 3.8V to 5V; Rated curent 0.5A; Operating Environment Temperrature -20 độ C đến 70 độ C; Humidity 10% to 90% (RH)
	7512S/ Novastar/ China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	cái
	        34 

	4
	Bộ xử lý tín hiệu
LCD Screen Display the device status, menus, submenus and messages.; 
Input: 3G-SDI; 2xHDMI 1.3 1920x1200; DVI input 1920x1080; Audio 3.5; Ethernet 6 port, Max. loading capacity: 3.9 million pixels, Max. width: 10,240 pixels, Max. height: 8192 pixels; 
Out put: HDMI 1.3; Audio 3.5mm; 2x USB 2.0; Operating Environment temperrature 0°C to 50°C; Humidity 20% RH to 90% RH, non-condensing ; Power conector 100-240V, 50/60Hz, 1,6A; Power consumption 28 W
	VC6/Novastar/China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	bộ
	          1 

	5
	Bộ thiết bị All in one
Bộ vi xử lý Intel® Core™ i5-10400 Processor 2.9 GHz (up to 4.3 GHz), 12MB Cache, 6 Core Bảng mạch chủ Intel® H510 Chipset (ONDA/DJ)
Cổng kết nối (I/O) "Supports 10th & 11th Gen Intel® Core™ i9/Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3
Bộ nhớ mở rộng: 2 x SO-DIMM, Max. 64GB, DDR4 2933/2666MHz; Cổng kết nối phía sau: 1 x HDMI™, 1 x DisplayPort, 1 x TYPE-C, 2 x USB 3.0, 3 x USB 2.0; Khe cắm mở rộng: 1 x M.2 (WIFI/BT), 1 x M.2 (SATA/NVME); Cổng kết nối bên trong: 2 x Sata 6Gb/s, 2 x USB 2.0, 1 x LVDS, 1 x F-AUDIO"
Bộ nhớ trong (Ram) 8GB DDR4; Ổ cứng (SSD) SSD 256GB; Kết nối mạng  Realtek® 8111H; Kết nối không dây WiFi 802.11 B/G/N/AC Agreement, support 1000M; Bluetooth® 5.0; Loa 2.0 - công suất 6W (2x3W); Webcam Camera 3.1M pixel (with Mic)
Cạc đồ họa Intel® UHD Graphics 630; Cạc âm thanh (Onboard) Realtek® ALC897
Nguồn 200-240V AC/50-60Hz, Adapter 19V/150W
Chất liệu vỏ-Kiểu dáng Nhựa và kim loại (Trắng) - Màn hình viền siêu mỏng
Hệ điều hành Windows 11 Pro (Bản quyền) - Có tài liệu chứng minh bản quyền Windows được cung cấp từ chính hãng Microsoft cho chính thương hiệu máy tính
Bàn phím & Chuột  cổng USB: Tổng 123 phím, độ dài dây kết nối 1,8m
+ Phím nóng: 19 phím nóng Internet và đa phương tiện; Khóa màn hình, Sleep máy bằng 1 nút nhấn trên bàn phím, Tắt nguồn bằng cách nhấn giữ 3s nút nguồn trên bàn phím; Phím Copilot gọi nhanh trợ lý AI trong Windows 11 Pro hoặc các ứng dụng của Microsoft; Hub USB tích hợp bao gồm: 1 x USB Type C, 1 x USB 3.0 Type A, 1 x Audio out; Chuột cổng USB: Cảm biến 1600 Dpi, độ dài dây kết nối 1,8m
Màn hình 21.5" Full HD - Kiểu dáng: Viền mỏng (Màu Trắng)
 Kích cỡ màn hình: 21.5". Loại màn: VA. Độ sáng: 250 cd/m². Độ tương phản: 3000:1. Tỉ lệ màn hình: 16:9. Góc nhìn: 178/178. Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080@60Hz). Hỗ trợ màu: 16.7M.
Máy tính thương hiệu Việt Nam được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp đạt tiêu chuẩn: 
Chứng nhận Hệ thống ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 27001:2022; ISO 17025:2017; Thông báo Tiếp nhận Bản công bố Hợp quy QCVN 118:2018; QCVN 112:2017; QCVN 132:2022; QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Chứng nhận Hợp quy QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Màn hình đạt chuẩn HSNL TCVN 9508:2012; Máy tính đạt chuẩn HSNL TCVN 13371:2021 và 11847:2017.
	TechPro SingPC M22Vi51082-W( hoặc tương đương)
	Việt Nam( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	Bộ
	1

	6
	Tủ kỹ thuật lắp đặt thiết bị điều khiển màn hình 10U + quạt tản nhiệt, ổ cắm điện
	DL Rack 10U( hoặc tương đương)
	ViệtNam( hoặc tương đương)  
	2025 trở lại
	Cái
	          1 

	8
	Cáp điện Cadigold cấp nguồn tổng 4x6mm
	Cadigold( hoặc tương đương)
	ViệtNam( hoặc tương đương)  
	2025 trở lại
	mét
	        60 

	9
	Vật tư phụ: 
Cáp tín hiệu modul chuẩn cắm Hub 75 
 cáp nguồn modul; 
cáp tín hiệu UTP chuẩn RJ45 cấp từ bộ xử lý lên màn hình; 
Dây điện cấp nguồn điện giữa các trục lộ nguồn 2x6 
Dây điện cấp nguồn điện giữa các nguồn nối tiếp 1x2,5 
Dây nhảy tín hiệu giữa các card tín hiệu 
ốc nam châm
Atomat; Cầu đấu; Keo dán, đinh vít, băng keo, đầu cos, ....
	VTP
	 
	2025 trở lại
	gói
	1


	Điều hòa dân dụng Điều hoà treo tường 1
chiều lạnh Gas R410a.9.000 BTU
	
	Huyndai xuất xứ Malaysia ( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	cái
	21


	VI
	   Xã Khao Mang
	
	
	
	
	

	I
	Màn hình led phòng hội trường lớn
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Màn Hình led P2 trong nhà. 
Module LED P2 - 160*320mm
Kích thước hiển thị cao 2,08m x 3840m (8m2); Độ phân giải1920x1040 điểm ảnh; Kích thước toàn màn hình cao 2,16m x 3,9m x sâu 0,16m.
Khoảng cách điểm ảnh: 2mm. -Chủng loại bóng LED: SMD 1515; -Cấu tạo bóng LED: 1R1G1B.
Kích thước Module LED: 320 x 160 mm. -Độ phân giải module LED: 160dots x 80dots.
Tần số làm tươi: >=3840Hz.
	P2-SMD1515-
40S
/ Royal display /China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	m2
	     8,00 

	2
	Nguồn 1 chiều 5V-70A. 
Nhiệt độ làm việc: -30 ° C ~ 70 ° C
Cooling mode: Fan
Voltage range: 180~250Vac, Frequency range 47-63Hz
Input current 230Vac/4A
	350AK/ CZCL/ China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	cái
	   20,00 

	3
	Card thu tín hiệu
Card có 16 port HUB 75E
Quản lý lên đến 512 x 512@60Hz; Input Voltage DC 3.8V to 5V;
Rated curent 0.5A; Operating Environment Temperrature -20 độ C
đến 70 độ C; Humidity 10% to 90% (RH)
	7516S/ Novastar/ China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	cái
	        12 

	4
	Bộ xử lý tín hiệu
Hỗ trợ đầu ra 4 cổng mạng, tải tối đa là 2,6 triệu pixel, chiều rộng tối đa là 3840 pixel, chiều cao tối đa là
1920 pixel;
Hỗ trợ tối đa 5 giao diện đầu vào, bao gồm 1 DVI, 1 HDMI1.3, 1 VGA, 1 phát lại USB, 1
CVBS, 1 thẻ con mở rộng tùy chọn, audio; 
4 cổng RJ45 Gigabit
	VC960/Novastar/China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	bộ
	          1 

	5
	Bộ thiết bị All in one
Bộ vi xử lý Intel® Core™ i5-10400 Processor 2.9 GHz (up to 4.3 GHz), 12MB Cache, 6 Core Bảng mạch chủ Intel® H510 Chipset (ONDA/DJ)
Cổng kết nối (I/O) "Supports 10th & 11th Gen Intel® Core™ i9/Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3
Bộ nhớ mở rộng: 2 x SO-DIMM, Max. 64GB, DDR4 2933/2666MHz; Cổng kết nối phía sau: 1 x HDMI™, 1 x DisplayPort, 1 x TYPE-C, 2 x USB 3.0, 3 x USB 2.0; Khe cắm mở rộng: 1 x M.2 (WIFI/BT), 1 x M.2 (SATA/NVME); Cổng kết nối bên trong: 2 x Sata 6Gb/s, 2 x USB 2.0, 1 x LVDS, 1 x F-AUDIO"
Bộ nhớ trong (Ram) 8GB DDR4; Ổ cứng (SSD) SSD 256GB; Kết nối mạng  Realtek® 8111H; Kết nối không dây WiFi 802.11 B/G/N/AC Agreement, support 1000M; Bluetooth® 5.0; Loa 2.0 - công suất 6W (2x3W); Webcam Camera 3.1M pixel (with Mic)
Cạc đồ họa Intel® UHD Graphics 630; Cạc âm thanh (Onboard) Realtek® ALC897
Nguồn 200-240V AC/50-60Hz, Adapter 19V/150W
Chất liệu vỏ-Kiểu dáng Nhựa và kim loại (Trắng) - Màn hình viền siêu mỏng
Hệ điều hành Windows 11 Pro (Bản quyền) - Có tài liệu chứng minh bản quyền Windows được cung cấp từ chính hãng Microsoft cho chính thương hiệu máy tính
Bàn phím & Chuột  cổng USB: Tổng 123 phím, độ dài dây kết nối 1,8m
+ Phím nóng: 19 phím nóng Internet và đa phương tiện; Khóa màn hình, Sleep máy bằng 1 nút nhấn trên bàn phím, Tắt nguồn bằng cách nhấn giữ 3s nút nguồn trên bàn phím; Phím Copilot gọi nhanh trợ lý AI trong Windows 11 Pro hoặc các ứng dụng của Microsoft; Hub USB tích hợp bao gồm: 1 x USB Type C, 1 x USB 3.0 Type A, 1 x Audio out; Chuột cổng USB: Cảm biến 1600 Dpi, độ dài dây kết nối 1,8m
Màn hình 21.5" Full HD - Kiểu dáng: Viền mỏng (Màu Trắng)
 Kích cỡ màn hình: 21.5". Loại màn: VA. Độ sáng: 250 cd/m². Độ tương phản: 3000:1. Tỉ lệ màn hình: 16:9. Góc nhìn: 178/178. Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080@60Hz). Hỗ trợ màu: 16.7M.
Máy tính thương hiệu Việt Nam được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp đạt tiêu chuẩn: 
Chứng nhận Hệ thống ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 27001:2022; ISO 17025:2017; Thông báo Tiếp nhận Bản công bố Hợp quy QCVN 118:2018; QCVN 112:2017; QCVN 132:2022; QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Chứng nhận Hợp quy QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Màn hình đạt chuẩn HSNL TCVN 9508:2012; Máy tính đạt chuẩn HSNL TCVN 13371:2021 và 11847:2017.
	TechPro SingPC M22Vi51082-W( hoặc tương đương)
	Việt Nam( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	Bộ
	1

	6
	Tủ kỹ thuật lắp đặt thiết bị điều khiển màn hình 10U + quạt tản nhiệt, ổ cắm điện
	DL Rack 10U( hoặc tương đương)
	ViệtNam( hoặc tương đương) 
	2025 trở lại
	Cái
	          1 

	7
	Cáp điện Cadigold cấp nguồn tổng 4x6mm
	Cadigold( hoặc tương đương)
	ViệtNam ( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	mét
	        60 

	8
	Vật tư phụ: 
Cáp tín hiệu modul chuẩn cắm Hub 75 
cáp nguồn modul; 
cáp tín hiệu UTP chuẩn RJ45 cấp từ bộ xử lý lên màn hình; 
Dây điện cấp nguồn điện giữa các trục lộ nguồn 2x4
Dây điện cấp nguồn điện giữa các nguồn nối tiếp 1x2,5
Dây nhảy tín hiệu giữa các card tín hiệu
ốc nam châm,
Atomat; Cầu đấu; Keo dán, đinh vít, băng keo, đầu cos, ....
	VTP
	 
	2025 trở lại
	gói
	1

	VII
	Phường Trung Tâm
	
	
	
	
	

	I
	Màn hình led phòng hội trường lớn
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Màn Hình led P2.5 trong nhà. 
Module LED P2.5 - 160*320mm
Kích thước hiển thị cao 3,2m x 5,440m (17,4m2); Độ phân giải 2176x1280 điểm ảnh; Kích thước toàn màn hình cao 3,3m x 5,54m x sâu 0,16m.
Khoảng cách điểm ảnh: 2,5mm. -Chủng loại bóng LED: SMD 2020; -Cấu tạo bóng LED: 1R1G1B.
Kích thước Module LED: 320 x 160 mm. -Độ phân giải module LED: 128dots x 64dots.
Tần số làm tươi: >=3840Hz.
	P2.5-2020-32S/ Royal display / China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	m2
	   17,40 

	2
	Nguồn 1 chiều 5V-70A. 
Nhiệt độ làm việc: -30 ° C ~ 70 ° C
Cooling mode: Fan
Voltage range: 180~250Vac, Frequency range 47-63Hz
Input current 230Vac/4A
	350AK/ CZCL/ China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	cái
	   45,00 

	3
	Card thu tín hiệu
Card có 12 port HUB 75E
Quản lý lên đến 512 x 512@60Hz; Input Voltage DC 3.8V to 5V; Rated curent 0.5A; Operating Environment Temperrature -20 độ C đến 70 độ C; Humidity 10% to 90% (RH)
	7512S/ Novastar/ China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	cái
	        34 

	4
	Bộ xử lý tín hiệu
LCD Screen Display the device status, menus, submenus and messages.; 
Input: 3G-SDI; 2xHDMI 1.3 1920x1200; DVI input 1920x1080; Audio 3.5; Ethernet 6 port, Max. loading capacity: 3.9 million pixels, Max. width: 10,240 pixels, Max. height: 8192 pixels; 
Out put: HDMI 1.3; Audio 3.5mm; 2x USB 2.0; Operating Environment temperrature 0°C to 50°C; Humidity 20% RH to 90% RH, non-condensing ; Power conector 100-240V, 50/60Hz, 1,6A; Power consumption 28 W
	VC6/Novastar/China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	bộ
	          1 

	5
	Bộ thiết bị All in one
Bộ vi xử lý Intel® Core™ i5-10400 Processor 2.9 GHz (up to 4.3 GHz), 12MB Cache, 6 Core Bảng mạch chủ Intel® H510 Chipset (ONDA/DJ)
Cổng kết nối (I/O) "Supports 10th & 11th Gen Intel® Core™ i9/Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3
Bộ nhớ mở rộng: 2 x SO-DIMM, Max. 64GB, DDR4 2933/2666MHz; Cổng kết nối phía sau: 1 x HDMI™, 1 x DisplayPort, 1 x TYPE-C, 2 x USB 3.0, 3 x USB 2.0; Khe cắm mở rộng: 1 x M.2 (WIFI/BT), 1 x M.2 (SATA/NVME); Cổng kết nối bên trong: 2 x Sata 6Gb/s, 2 x USB 2.0, 1 x LVDS, 1 x F-AUDIO"
Bộ nhớ trong (Ram) 8GB DDR4; Ổ cứng (SSD) SSD 256GB; Kết nối mạng  Realtek® 8111H; Kết nối không dây WiFi 802.11 B/G/N/AC Agreement, support 1000M; Bluetooth® 5.0; Loa 2.0 - công suất 6W (2x3W); Webcam Camera 3.1M pixel (with Mic)
Cạc đồ họa Intel® UHD Graphics 630; Cạc âm thanh (Onboard) Realtek® ALC897
Nguồn 200-240V AC/50-60Hz, Adapter 19V/150W
Chất liệu vỏ-Kiểu dáng Nhựa và kim loại (Trắng) - Màn hình viền siêu mỏng
Hệ điều hành Windows 11 Pro (Bản quyền) - Có tài liệu chứng minh bản quyền Windows được cung cấp từ chính hãng Microsoft cho chính thương hiệu máy tính
Bàn phím & Chuột  cổng USB: Tổng 123 phím, độ dài dây kết nối 1,8m
+ Phím nóng: 19 phím nóng Internet và đa phương tiện; Khóa màn hình, Sleep máy bằng 1 nút nhấn trên bàn phím, Tắt nguồn bằng cách nhấn giữ 3s nút nguồn trên bàn phím; Phím Copilot gọi nhanh trợ lý AI trong Windows 11 Pro hoặc các ứng dụng của Microsoft; Hub USB tích hợp bao gồm: 1 x USB Type C, 1 x USB 3.0 Type A, 1 x Audio out; Chuột cổng USB: Cảm biến 1600 Dpi, độ dài dây kết nối 1,8m
Màn hình 21.5" Full HD - Kiểu dáng: Viền mỏng (Màu Trắng)
 Kích cỡ màn hình: 21.5". Loại màn: VA. Độ sáng: 250 cd/m². Độ tương phản: 3000:1. Tỉ lệ màn hình: 16:9. Góc nhìn: 178/178. Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080@60Hz). Hỗ trợ màu: 16.7M.
Máy tính thương hiệu Việt Nam được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp đạt tiêu chuẩn: 
Chứng nhận Hệ thống ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 27001:2022; ISO 17025:2017; Thông báo Tiếp nhận Bản công bố Hợp quy QCVN 118:2018; QCVN 112:2017; QCVN 132:2022; QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Chứng nhận Hợp quy QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Màn hình đạt chuẩn HSNL TCVN 9508:2012; Máy tính đạt chuẩn HSNL TCVN 13371:2021 và 11847:2017.
	TechPro SingPC M22Vi51082-W( hoặc tương đương)
	Việt Nam( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	Bộ
	1

	6
	Tủ kỹ thuật lắp đặt thiết bị điều khiển màn hình 10U + quạt tản nhiệt, ổ cắm điện
	DL Rack 10U( hoặc tương đương)
	ViệtNam( hoặc tương đương) 
	2025 trở lại
	Cái
	          1 

	7
	Cáp điện Cadigold cấp nguồn tổng 4x6mm
	Cadigold( hoặc tương đương)
	ViệtNam( hoặc tương đương) 
	2025 trở lại
	mét
	        60 

	8
	Vật tư phụ: 
Cáp tín hiệu modul chuẩn cắm Hub 75
Cáp nguồn modul; 
Cáp tín hiệu UTP chuẩn RJ45 cấp từ bộ xử lý lên màn hình; 
Dây điện cấp nguồn điện giữa các trục lộ nguồn 2x6 
Dây điện cấp nguồn điện giữa các nguồn nối tiếp 1x2,5 
Dây nhảy tín hiệu giữa các card tín hiệu 
ốc nam châm
Atomat; Cầu đấu; Keo dán, đinh vít, băng keo, đầu cos, ....
	VTP
	 
	2025 trở lại
	gói
	1

	VIII
	Xã Chế Tạo
	
	
	
	
	

	I
	Màn hình led phòng hội trường lớn
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Màn Hình led P2 trong nhà. 
Module LED P2 - 160*320mm
Kích thước hiển thị cao 2,08m x 3840m (8m2); Độ phân giải1920x1040 điểm ảnh; Kích thước toàn màn hình cao 2,16m x 3,9m x sâu 0,16m.
Khoảng cách điểm ảnh: 2mm. -Chủng loại bóng LED: SMD 1515; -Cấu tạo bóng LED: 1R1G1B.
Kích thước Module LED: 320 x 160 mm. -Độ phân giải module LED: 160dots x 80dots.
Tần số làm tươi: >=3840Hz.
	P2-SMD1515-
40S
/ Royal display /China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	m2
	     8,00 

	2
	Nguồn 1 chiều 5V-70A. 
Nhiệt độ làm việc: -30 ° C ~ 70 ° C
Cooling mode: Fan
Voltage range: 180~250Vac, Frequency range 47-63Hz
Input current 230Vac/4A
	350AK/ CZCL/ China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	cái
	   20,00 

	3
	Card thu tín hiệu
Card có 16 port HUB 75E
Quản lý lên đến 512 x 512@60Hz; Input Voltage DC 3.8V to 5V;
Rated curent 0.5A; Operating Environment Temperrature -20 độ C
đến 70 độ C; Humidity 10% to 90% (RH)
	7516S/ Novastar/ China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	cái
	        12 

	4
	Bộ xử lý tín hiệu
Hỗ trợ đầu ra 4 cổng mạng, tải tối đa là 2,6 triệu pixel, chiều rộng tối đa là 3840 pixel, chiều cao tối đa là
1920 pixel;
Hỗ trợ tối đa 5 giao diện đầu vào, bao gồm 1 DVI, 1 HDMI1.3, 1 VGA, 1 phát lại USB, 1
CVBS, 1 thẻ con mở rộng tùy chọn, audio; 
4 cổng RJ45 Gigabit
	VC960/Novastar/China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	bộ
	          1 

	5
	Bộ thiết bị All in one
Bộ vi xử lý Intel® Core™ i5-10400 Processor 2.9 GHz (up to 4.3 GHz), 12MB Cache, 6 Core Bảng mạch chủ Intel® H510 Chipset (ONDA/DJ)
Cổng kết nối (I/O) "Supports 10th & 11th Gen Intel® Core™ i9/Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3
Bộ nhớ mở rộng: 2 x SO-DIMM, Max. 64GB, DDR4 2933/2666MHz; Cổng kết nối phía sau: 1 x HDMI™, 1 x DisplayPort, 1 x TYPE-C, 2 x USB 3.0, 3 x USB 2.0; Khe cắm mở rộng: 1 x M.2 (WIFI/BT), 1 x M.2 (SATA/NVME); Cổng kết nối bên trong: 2 x Sata 6Gb/s, 2 x USB 2.0, 1 x LVDS, 1 x F-AUDIO"
Bộ nhớ trong (Ram) 8GB DDR4; Ổ cứng (SSD) SSD 256GB; Kết nối mạng  Realtek® 8111H; Kết nối không dây WiFi 802.11 B/G/N/AC Agreement, support 1000M; Bluetooth® 5.0; Loa 2.0 - công suất 6W (2x3W); Webcam Camera 3.1M pixel (with Mic)
Cạc đồ họa Intel® UHD Graphics 630; Cạc âm thanh (Onboard) Realtek® ALC897
Nguồn 200-240V AC/50-60Hz, Adapter 19V/150W
Chất liệu vỏ-Kiểu dáng Nhựa và kim loại (Trắng) - Màn hình viền siêu mỏng
Hệ điều hành Windows 11 Pro (Bản quyền) - Có tài liệu chứng minh bản quyền Windows được cung cấp từ chính hãng Microsoft cho chính thương hiệu máy tính
Bàn phím & Chuột  cổng USB: Tổng 123 phím, độ dài dây kết nối 1,8m
+ Phím nóng: 19 phím nóng Internet và đa phương tiện; Khóa màn hình, Sleep máy bằng 1 nút nhấn trên bàn phím, Tắt nguồn bằng cách nhấn giữ 3s nút nguồn trên bàn phím; Phím Copilot gọi nhanh trợ lý AI trong Windows 11 Pro hoặc các ứng dụng của Microsoft; Hub USB tích hợp bao gồm: 1 x USB Type C, 1 x USB 3.0 Type A, 1 x Audio out; Chuột cổng USB: Cảm biến 1600 Dpi, độ dài dây kết nối 1,8m
Màn hình 21.5" Full HD - Kiểu dáng: Viền mỏng (Màu Trắng)
 Kích cỡ màn hình: 21.5". Loại màn: VA. Độ sáng: 250 cd/m². Độ tương phản: 3000:1. Tỉ lệ màn hình: 16:9. Góc nhìn: 178/178. Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080@60Hz). Hỗ trợ màu: 16.7M.
Máy tính thương hiệu Việt Nam được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp đạt tiêu chuẩn: 
Chứng nhận Hệ thống ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 27001:2022; ISO 17025:2017; Thông báo Tiếp nhận Bản công bố Hợp quy QCVN 118:2018; QCVN 112:2017; QCVN 132:2022; QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Chứng nhận Hợp quy QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Màn hình đạt chuẩn HSNL TCVN 9508:2012; Máy tính đạt chuẩn HSNL TCVN 13371:2021 và 11847:2017.
	TechPro SingPC M22Vi51082-W( hoặc tương đương)
	Việt Nam( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	Bộ
	1

	6
	Tủ kỹ thuật lắp đặt thiết bị điều khiển màn hình 10U + quạt tản nhiệt, ổ cắm điện
	DL Rack 10U( hoặc tương đương)
	Việt Nam ( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	Cái
	          1 

	7
	Cáp điện Cadigold cấp nguồn tổng 4x6mm
	Cadigold( hoặc tương đương)
	Việt Nam ( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	mét
	        60 

	8
	Vật tư phụ: 
Cáp tín hiệu modul chuẩn cắm Hub 75
cáp nguồn modul; 
cáp tín hiệu UTP chuẩn RJ45 cấp từ bộ xử lý lên màn hình; 
Dây điện cấp nguồn điện giữa các trục lộ nguồn 2x4 
Dây điện cấp nguồn điện giữa các nguồn nối tiếp 1x2,5
Dây nhảy tín hiệu giữa các card tín hiệu 
ốc nam châm,
Atomat; Cầu đấu; Keo dán, đinh vít, băng keo, đầu cos, ....
	VTP
	 
	2025 trở lại
	gói
	1

	IX
	Xã Gia Hội
	
	
	
	
	

	STT
	Tên dịch vụ, chủng loại hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Xuất xứ
	Đơn vị tính
	 Số lượng 

	III
	Màn hình LED Р2
	 
	 
	 

	1
	MànHình led P2 trong nhà.
	Màn Hình led P2 trong nhà.
Module LED P2 - 160*320mm; Kích thước hiển thị cao 1,6m x 3,2m (5,12m2); Độ phân giải 1600x800 điểm ảnh; Kích thước toàn viền màn hình cao 1,68m x 3,28m sâu 0,14m. Khoảng cách điểm ảnh: 2mm. -Chủng loại bóng LED: SMD 1515; -Cấu tạo bóng LED: 1R1G1B. Kích thước Module LED: 320 x 160 mm. -Độ phân giải module LED: 160dots x 80dots. Tần số làm tươi: >=3840Hz.
	P2-SMD1515- 40S/ / Royal display /China( hoặc tương đương)
	m2
	5,12

	2
	Nguồn điện
	Nguồn 1 chiều 5V-70A. 
Nhiệt độ làm việc: -30 ° C ~ 70 ° C
Cooling mode: Fan
Voltage range: 180~250Vac, Frequency range 47-63Hz
Input current 230Vac/4A
	350AK/ CZCL/ China( hoặc tương đương)
	Cái
	14

	3
	Card thu tín hiệu
	Card thu tín hiệu
Card có 16 port HUB 75E
Quản lý lên đến 512 x 512@60Hz; Input Voltage DC 3.8V to 5V;
Rated curent 0.5A; Operating Environment Temperrature -20 độ C
đến 70 độ C; Humidity 10% to 90% (RH)
	7516S/
Novastar/China( hoặc tương đương)
	Cái
	10

	4
	Bộ xử lý tín hiệu
	Bộ xử lý tín hiệu
Hỗ trợ tối đa 5 giao diện đầu vào, bao gồm 1 DVI, 1 HDMI 1.3, 1 VGA, 1 phát lại USB, 1
CVBS, 1 thẻ con mở rộng tùy chọn。
l Hỗ trợ vị trí cửa sổ, điều chỉnh kích thước và chức năng chặn cửa sổ。
l Hỗ trợ âm thanh độc lập bên ngoài。
l Hỗ trợ DVI, cài đặt trước độ phân giải đầu vào HDMI và điều chỉnh tùy chỉnh。
l Hỗ trợ ba chế độ thu phóng: thu phóng toàn màn hình bằng một phím, hiển thị điểm tới điểm và thu phóng tùy chỉnh。
l Hỗ trợ màn hình cảm ứng.
màn hình。
· Hỗ trợ đầu ra 4 cổng mạng, tải tối đa là 2,6 triệu pixel, chiều rộng tối đa là 3840 pixel, chiều cao tối đa là 1920 pixel。
l Hỗ trợ tạo 6 cảnh người dùng làm mẫu để lưu, có thể trực tiếp gọi lại để dễ sử dụng。
l Hỗ trợ kết nối với thiết bị điều khiển trung tâm qua giao thức RS232。
l Hỗ trợ điều chỉnh thông số thân màn hình: độ sáng, Gamma, v.v.。
l Giao diện hiển thị LCD 
	V960/Novastar/ China( hoặc tương đương)
	Bộ
	1

	5
	Bộ thiết bị All in one
	Bộ thiết bị All in one
Bộ vi xử lý Intel® Core™ i5-12450H Processor 2.0 GHz (up to 4.4 GHz), 12MB Cache, 8 Core 12 Thread (Alder Lake)
Bảng mạch chủ Hỗ trợ nền tảng Intel Alder/Raptor Lake-H45 
Cổng kết nối (I/O)"+ Bộ nhớ mở rộng: 2 x SO-DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200 MHz
+ Cổng kết nối phía sau: 1 x VGA port, 1 x HDMI 2.0 port, 2 x USB2.0, 4 x USB3.2 Gen 2 10 Gbps, 1 x LAN (RJ45), 2 x HD audio jack (Mic-in, Audio-out), DC-IN (19V)
+ Cổng kết nối bên trong: 1 x SATA 6Gb/s, 1 x M.2 slots (M2_2, Key M) hỗ trợ giao thức 2242/2280 SATA 3 6.0 Gb/s và PCIe Gen4x4 (64 Gb/s), 1 x M.2 E-key 2230 (M2_WIFI 6E) hỗ trợ CNVI, 1 x F_Panel Header, 1 x COM Port Header.
Bộ nhớ trong (Ram) 8GB DDR4 SO-DIMM3200; Ổ cứng SSD 256GB 
Kết nối mạng  Realtek 8111H 10/100/1000Mbs (1Gbps)
Kết nối không dây Wi-Fi 6 (2x2) 802.11 b/g/n/ac/ax + Bluetooth® 5.2
Loa 2.0 - công suất 6W (2x3W); Webcam Camera 3.1M pixel (with Mic)
Cạc đồ họa Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors; Cạc âm thanh (Onboard) Realtek ALC897 7.1 Channels HD Audio
Nguồn Adapter AC 100-240V/50-60Hz, Adapter 19V/90W 
Phụ kiện Cáp nguồn/ Adapter/ Sách hướng dẫn Tiếng Việt
Chất liệu vỏ-Kiểu dáng Nhựa và kim loại (Trắng) - Màn hình viền siêu mỏng
Hệ điều hành Windows 11 Pro (Bản quyền)
Bàn phím & Chuột "Bàn phím cổng USB 3.0: bàn phím tích hợp bao gồm: 1 x USB Type C, 1 x USB 3.0 Type A
Chuột SingPC cổng USB: Cảm biến 1600 Dpi, độ dài dây kết nối 1,8m (Đồng bộ thương hiệu với Case máy tính)"
Màn hình SingPC 21.5" Full HD - Viền mỏng (Màu Trắng) 
Kích cỡ màn hình: 21.5". Loại màn: VA. Độ sáng: 250 cd/m². Độ tương phản: 3000:1. Tỉ lệ màn hình: 16:9. Góc nhìn: 178/178. Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080@60Hz). Hỗ trợ màu: 16.7M.
Chứng nhận Hệ thống ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 27001:2022; ISO 17025:2017; Thông báo Tiếp nhận Bản công bố Hợp quy QCVN 118:2018; QCVN 112:2017; QCVN 132:2022; QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Chứng nhận Hợp quy QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Màn hình đạt chuẩn HSNL TCVN 9508:2012; Máy tính đạt chuẩn HSNL TCVN 13371:2021 và 11847:2017.
	TechPro SingPC M22Vi512H82-W( hoặc tương đương)
	Bộ
	1

	6
	Tủ kỹ thuật lắp đặt thiết bị
	Tủ kỹ thuật lắp đặt thiết bị điều khiển màn hình 10U + quạt tản nhiệt, cắm điện
	DL Rack 10U/ Việt Nam( hoặc tương đương)
	Cái
	1

	7
	Vật tư phụ: 
	Cáp tín hiệu modul chuẩn cắm Hub 75
cáp nguồn modu,card thul; 
cáp tín hiệu UTP chuẩn RJ45 cấp từ bộ xử lý lên màn hình; 
Dây điện cấp nguồn điện giữa các nguồn nối tiếp 1x2,5
ốc nam châm
Atomat; Cầu đấu; Keo dán, đinh vít, băng keo, đầu cos, ....
Ghen hộp 39x18; cáp HDMI 
	VTP
	Gói
	1


	Điều hòa dân dụng Điều hoà treo tường 1
chiều lạnh Gas R410a.12.000 BTU
	
	
	Huyndai xuất xứ Malaysia ( hoặc tương đương)
	cái
	2


	X
	Xã Hanh Phúc
	
	
	
	
	

	Stt
	Tên danh mục hàng hóa chào thầu
	Model
	Xuất xứ
	Năm sản xuất
	Đơn vị tính
	 Số lượng 

	
	Màn hình led phòng hội trường lớn
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Màn Hình led P2.5 trong nhà. 
Module LED P2.5 - 160*320mm
Kích thước hiển thị cao 3,2m x 5,440m (18,43m2); Độ phân giải 2176x1280 điểm ảnh; Kích thước toàn màn hình cao 3,3m x 5,54m x sâu 0,16m.
Khoảng cách điểm ảnh: 2,5mm. -Chủng loại bóng LED: SMD 2020; -Cấu tạo bóng LED: 1R1G1B.
Kích thước Module LED: 320 x 160 mm. -Độ phân giải module LED: 128dots x 64dots.
Tần số làm tươi: >=3840Hz.
	P2.5-2020-32S/ Royal display / China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	m2
	   17,40 

	2
	Nguồn 1 chiều 5V-70A. 
Nhiệt độ làm việc: -30 ° C ~ 70 ° C
Cooling mode: Fan
Voltage range: 180~250Vac, Frequency range 47-63Hz
Input current 230Vac/4A
	350AK/ CZCL/ China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	cái
	   45,00 

	3
	Card thu tín hiệu
Card có 12 port HUB 75E
Quản lý lên đến 512 x 512@60Hz; Input Voltage DC 3.8V to 5V; Rated curent 0.5A; Operating Environment Temperrature -20 độ C đến 70 độ C; Humidity 10% to 90% (RH)
	7512S/ Novastar/ China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	cái
	        34 

	4
	Bộ xử lý tín hiệu
LCD Screen Display the device status, menus, submenus and messages.; 
Input: 3G-SDI; 2xHDMI 1.3 1920x1200; DVI input 1920x1080; Audio 3.5; Ethernet 6 port, Max. loading capacity: 3.9 million pixels, Max. width: 10,240 pixels, Max. height: 8192 pixels; 
Out put: HDMI 1.3; Audio 3.5mm; 2x USB 2.0; Operating Environment temperrature 0°C to 50°C; Humidity 20% RH to 90% RH, non-condensing ; Power conector 100-240V, 50/60Hz, 1,6A; Power consumption 28 W
	VC6/Novastar/China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	bộ
	          1 

	5
	Bộ thiết bị All in one
Bộ vi xử lý Intel® Core™ i5-10400 Processor 2.9 GHz (up to 4.3 GHz), 12MB Cache, 6 Core Bảng mạch chủ Intel® H510 Chipset (ONDA/DJ)
Cổng kết nối (I/O) "Supports 10th & 11th Gen Intel® Core™ i9/Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3
Bộ nhớ mở rộng: 2 x SO-DIMM, Max. 64GB, DDR4 2933/2666MHz; Cổng kết nối phía sau: 1 x HDMI™, 1 x DisplayPort, 1 x TYPE-C, 2 x USB 3.0, 3 x USB 2.0; Khe cắm mở rộng: 1 x M.2 (WIFI/BT), 1 x M.2 (SATA/NVME); Cổng kết nối bên trong: 2 x Sata 6Gb/s, 2 x USB 2.0, 1 x LVDS, 1 x F-AUDIO"
Bộ nhớ trong (Ram) 8GB DDR4; Ổ cứng (SSD) SSD 256GB; Kết nối mạng  Realtek® 8111H; Kết nối không dây WiFi 802.11 B/G/N/AC Agreement, support 1000M; Bluetooth® 5.0; Loa 2.0 - công suất 6W (2x3W); Webcam Camera 3.1M pixel (with Mic)
Cạc đồ họa Intel® UHD Graphics 630; Cạc âm thanh (Onboard) Realtek® ALC897
Nguồn 200-240V AC/50-60Hz, Adapter 19V/150W
Chất liệu vỏ-Kiểu dáng Nhựa và kim loại (Trắng) - Màn hình viền siêu mỏng
Hệ điều hành Windows 11 Pro (Bản quyền) - Có tài liệu chứng minh bản quyền Windows được cung cấp từ chính hãng Microsoft cho chính thương hiệu máy tính
Bàn phím & Chuột  cổng USB: Tổng 123 phím, độ dài dây kết nối 1,8m
+ Phím nóng: 19 phím nóng Internet và đa phương tiện; Khóa màn hình, Sleep máy bằng 1 nút nhấn trên bàn phím, Tắt nguồn bằng cách nhấn giữ 3s nút nguồn trên bàn phím; Phím Copilot gọi nhanh trợ lý AI trong Windows 11 Pro hoặc các ứng dụng của Microsoft; Hub USB tích hợp bao gồm: 1 x USB Type C, 1 x USB 3.0 Type A, 1 x Audio out; Chuột cổng USB: Cảm biến 1600 Dpi, độ dài dây kết nối 1,8m
Màn hình 21.5" Full HD - Kiểu dáng: Viền mỏng (Màu Trắng)
 Kích cỡ màn hình: 21.5". Loại màn: VA. Độ sáng: 250 cd/m². Độ tương phản: 3000:1. Tỉ lệ màn hình: 16:9. Góc nhìn: 178/178. Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080@60Hz). Hỗ trợ màu: 16.7M.
Máy tính thương hiệu Việt Nam được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp đạt tiêu chuẩn: 
Chứng nhận Hệ thống ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 27001:2022; ISO 17025:2017; Thông báo Tiếp nhận Bản công bố Hợp quy QCVN 118:2018; QCVN 112:2017; QCVN 132:2022; QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Chứng nhận Hợp quy QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Màn hình đạt chuẩn HSNL TCVN 9508:2012; Máy tính đạt chuẩn HSNL TCVN 13371:2021 và 11847:2017.
	TechPro SingPC M22Vi51082-W( hoặc tương đương)
	Việt Nam( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	Bộ
	1

	6
	Tủ kỹ thuật lắp đặt thiết bị điều khiển màn hình 10U + quạt tản nhiệt, ổ cắm điện
	DL Rack 10U( hoặc tương đương)
	ViệtNam ( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	Cái
	          1 

	8
	Cáp điện Cadigold cấp nguồn tổng 4x6mm
	Cadigold( hoặc tương đương)
	ViệtNam( hoặc tương đương) 
	2025 trở lại
	mét
	        60 

	9
	Vật tư phụ: 
Cáp tín hiệu modul chuẩn cắm Hub 75
cáp nguồn modul; 
Cáp tín hiệu UTP chuẩn RJ45 cấp từ bộ xử lý lên màn hình; 
Dây điện cấp nguồn điện giữa các trục lộ nguồn 2x6
Dây điện cấp nguồn điện giữa các nguồn nối tiếp 1x2,5
Dây nhảy tín hiệu giữa các card tín hiệu 
ốc nam châm,
Atomat; Cầu đấu; Keo dán, đinh vít, băng keo, đầu cos, ....
	VTP
	 
	2025 trở lại
	gói
	1

	XI
	Xã Nâm Có
	
	
	
	
	

	I
	Màn hình led phòng hội trường lớn
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Màn Hình led P2.5 trong nhà. 
Module LED P2.5 - 160*320mm
Kích thước hiển thị cao 3,2m x 5,440m (17,4m2); Độ phân giải 2176x1280 điểm ảnh; Kích thước toàn màn hình cao 3,3m x 5,54m x sâu 0,16m.
Khoảng cách điểm ảnh: 2,5mm. -Chủng loại bóng LED: SMD 2020; -Cấu tạo bóng LED: 1R1G1B.
Kích thước Module LED: 320 x 160 mm. -Độ phân giải module LED: 128dots x 64dots.
Tần số làm tươi: >=3840Hz.
	P2.5-2020-32S/ Royal display / China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	m2
	   17,40 

	2
	Nguồn 1 chiều 5V-70A. 
Nhiệt độ làm việc: -30 ° C ~ 70 ° C
Cooling mode: Fan
Voltage range: 180~250Vac, Frequency range 47-63Hz
Input current 230Vac/4A
	350AK/ CZCL/ China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	cái
	   45,00 

	3
	Card thu tín hiệu
Card có 12 port HUB 75E
Quản lý lên đến 512 x 512@60Hz; Input Voltage DC 3.8V to 5V; Rated curent 0.5A; Operating Environment Temperrature -20 độ C đến 70 độ C; Humidity 10% to 90% (RH)
	7512S/ Novastar/ China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	cái
	        34 

	4
	Bộ xử lý tín hiệu
LCD Screen Display the device status, menus, submenus and messages.; 
Input: 3G-SDI; 2xHDMI 1.3 1920x1200; DVI input 1920x1080; Audio 3.5; Ethernet 6 port, Max. loading capacity: 3.9 million pixels, Max. width: 10,240 pixels, Max. height: 8192 pixels; 
Out put: HDMI 1.3; Audio 3.5mm; 2x USB 2.0; Operating Environment temperrature 0°C to 50°C; Humidity 20% RH to 90% RH, non-condensing ; Power conector 100-240V, 50/60Hz, 1,6A; Power consumption 28 W
	VC6/Novastar/China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	bộ
	          1 

	5
	Bộ thiết bị All in one
Bộ vi xử lý Intel® Core™ i5-10400 Processor 2.9 GHz (up to 4.3 GHz), 12MB Cache, 6 Core Bảng mạch chủ Intel® H510 Chipset (ONDA/DJ)
Cổng kết nối (I/O) "Supports 10th & 11th Gen Intel® Core™ i9/Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3
Bộ nhớ mở rộng: 2 x SO-DIMM, Max. 64GB, DDR4 2933/2666MHz; Cổng kết nối phía sau: 1 x HDMI™, 1 x DisplayPort, 1 x TYPE-C, 2 x USB 3.0, 3 x USB 2.0; Khe cắm mở rộng: 1 x M.2 (WIFI/BT), 1 x M.2 (SATA/NVME); Cổng kết nối bên trong: 2 x Sata 6Gb/s, 2 x USB 2.0, 1 x LVDS, 1 x F-AUDIO"
Bộ nhớ trong (Ram) 8GB DDR4; Ổ cứng (SSD) SSD 256GB; Kết nối mạng  Realtek® 8111H; Kết nối không dây WiFi 802.11 B/G/N/AC Agreement, support 1000M; Bluetooth® 5.0; Loa 2.0 - công suất 6W (2x3W); Webcam Camera 3.1M pixel (with Mic)
Cạc đồ họa Intel® UHD Graphics 630; Cạc âm thanh (Onboard) Realtek® ALC897
Nguồn 200-240V AC/50-60Hz, Adapter 19V/150W
Chất liệu vỏ-Kiểu dáng Nhựa và kim loại (Trắng) - Màn hình viền siêu mỏng
Hệ điều hành Windows 11 Pro (Bản quyền) - Có tài liệu chứng minh bản quyền Windows được cung cấp từ chính hãng Microsoft cho chính thương hiệu máy tính
Bàn phím & Chuột  cổng USB: Tổng 123 phím, độ dài dây kết nối 1,8m
+ Phím nóng: 19 phím nóng Internet và đa phương tiện; Khóa màn hình, Sleep máy bằng 1 nút nhấn trên bàn phím, Tắt nguồn bằng cách nhấn giữ 3s nút nguồn trên bàn phím; Phím Copilot gọi nhanh trợ lý AI trong Windows 11 Pro hoặc các ứng dụng của Microsoft; Hub USB tích hợp bao gồm: 1 x USB Type C, 1 x USB 3.0 Type A, 1 x Audio out; Chuột cổng USB: Cảm biến 1600 Dpi, độ dài dây kết nối 1,8m
Màn hình 21.5" Full HD - Kiểu dáng: Viền mỏng (Màu Trắng)
 Kích cỡ màn hình: 21.5". Loại màn: VA. Độ sáng: 250 cd/m². Độ tương phản: 3000:1. Tỉ lệ màn hình: 16:9. Góc nhìn: 178/178. Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080@60Hz). Hỗ trợ màu: 16.7M.
Máy tính thương hiệu Việt Nam được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp đạt tiêu chuẩn: 
Chứng nhận Hệ thống ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 27001:2022; ISO 17025:2017; Thông báo Tiếp nhận Bản công bố Hợp quy QCVN 118:2018; QCVN 112:2017; QCVN 132:2022; QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Chứng nhận Hợp quy QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Màn hình đạt chuẩn HSNL TCVN 9508:2012; Máy tính đạt chuẩn HSNL TCVN 13371:2021 và 11847:2017.
	TechPro SingPC M22Vi51082-W( hoặc tương đương)
	Việt Nam( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	Bộ
	1

	6
	Tủ kỹ thuật lắp đặt thiết bị điều khiển màn hình 10U + quạt tản nhiệt, ổ cắm điện
	DL Rack 10U( hoặc tương đương)
	ViệtNam ( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	Cái
	          1 

	8
	Cáp điện Cadigold cấp nguồn tổng 4x6mm
	Cadigold( hoặc tương đương)
	ViệtNam ( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	mét
	        60 

	9
	Vật tư phụ: 
Cáp tín hiệu modul chuẩn cắm Hub 75
cáp nguồn modul; 
cáp tín hiệu UTP chuẩn RJ45 cấp từ bộ xử lý lên màn hình; 
Dây điện cấp nguồn điện giữa các trục lộ nguồn 2x6
Dây điện cấp nguồn điện giữa các nguồn nối tiếp 1x2,5 
Dây nhảy tín hiệu giữa các card tín hiệu 
ốc nam châm,
Atomat; Cầu đấu; Keo dán, đinh vít, băng keo, đầu cos, ....
	VTP
	 
	2025 trở lại
	gói
	1

	XII
	Phường Nghĩa Lộ
	
	
	
	
	

	I
	Màn hình led phòng hội trường lớn
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Màn Hình led P2 trong nhà. 
Module LED P2 - 160*320mm
Kích thước hiển thị cao 2,08m x 3840m (8m2); Độ phân giải1920x1040 điểm ảnh; Kích thước toàn màn hình cao 2,16m x 3,9m x sâu 0,16m.
Khoảng cách điểm ảnh: 2mm. -Chủng loại bóng LED: SMD 1515; -Cấu tạo bóng LED: 1R1G1B.
Kích thước Module LED: 320 x 160 mm. -Độ phân giải module LED: 160dots x 80dots.
Tần số làm tươi: >=3840Hz.
	P2-SMD1515-
40S
/ Royal display / China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	m2
	     8,00 

	2
	Nguồn 1 chiều 5V-70A. 
Nhiệt độ làm việc: -30 ° C ~ 70 ° C
Cooling mode: Fan
Voltage range: 180~250Vac, Frequency range 47-63Hz
Input current 230Vac/4A
	350AK/ CZCL/ China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025trở lại
	cái
	   20,00 

	3
	Card thu tín hiệu
Card có 16 port HUB 75E
Quản lý lên đến 512 x 512@60Hz; Input Voltage DC 3.8V to 5V;
Rated curent 0.5A; Operating Environment Temperrature -20 độ C
đến 70 độ C; Humidity 10% to 90% (RH)
	7516S/ Novastar/ China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	cái
	        12 

	4
	Bộ xử lý tín hiệu
Hỗ trợ đầu ra 4 cổng mạng, tải tối đa là 2,6 triệu pixel, chiều rộng tối đa là 3840 pixel, chiều cao tối đa là
1920 pixel;
Hỗ trợ tối đa 5 giao diện đầu vào, bao gồm 1 DVI, 1 HDMI1.3, 1 VGA, 1 phát lại USB, 1
CVBS, 1 thẻ con mở rộng tùy chọn, audio; 
4 cổng RJ45 Gigabit
	VC960/Novastar/China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	bộ
	          1 

	5
	Bộ thiết bị All in one
Bộ vi xử lý Intel® Core™ i5-10400 Processor 2.9 GHz (up to 4.3 GHz), 12MB Cache, 6 Core Bảng mạch chủ Intel® H510 Chipset (ONDA/DJ)
Cổng kết nối (I/O) "Supports 10th & 11th Gen Intel® Core™ i9/Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3
Bộ nhớ mở rộng: 2 x SO-DIMM, Max. 64GB, DDR4 2933/2666MHz; Cổng kết nối phía sau: 1 x HDMI™, 1 x DisplayPort, 1 x TYPE-C, 2 x USB 3.0, 3 x USB 2.0; Khe cắm mở rộng: 1 x M.2 (WIFI/BT), 1 x M.2 (SATA/NVME); Cổng kết nối bên trong: 2 x Sata 6Gb/s, 2 x USB 2.0, 1 x LVDS, 1 x F-AUDIO"
Bộ nhớ trong (Ram) 8GB DDR4; Ổ cứng (SSD) SSD 256GB; Kết nối mạng  Realtek® 8111H; Kết nối không dây WiFi 802.11 B/G/N/AC Agreement, support 1000M; Bluetooth® 5.0; Loa 2.0 - công suất 6W (2x3W); Webcam Camera 3.1M pixel (with Mic)
Cạc đồ họa Intel® UHD Graphics 630; Cạc âm thanh (Onboard) Realtek® ALC897
Nguồn 200-240V AC/50-60Hz, Adapter 19V/150W
Chất liệu vỏ-Kiểu dáng Nhựa và kim loại (Trắng) - Màn hình viền siêu mỏng
Hệ điều hành Windows 11 Pro (Bản quyền) - Có tài liệu chứng minh bản quyền Windows được cung cấp từ chính hãng Microsoft cho chính thương hiệu máy tính
Bàn phím & Chuột  cổng USB: Tổng 123 phím, độ dài dây kết nối 1,8m
+ Phím nóng: 19 phím nóng Internet và đa phương tiện; Khóa màn hình, Sleep máy bằng 1 nút nhấn trên bàn phím, Tắt nguồn bằng cách nhấn giữ 3s nút nguồn trên bàn phím; Phím Copilot gọi nhanh trợ lý AI trong Windows 11 Pro hoặc các ứng dụng của Microsoft; Hub USB tích hợp bao gồm: 1 x USB Type C, 1 x USB 3.0 Type A, 1 x Audio out; Chuột cổng USB: Cảm biến 1600 Dpi, độ dài dây kết nối 1,8m
Màn hình 21.5" Full HD - Kiểu dáng: Viền mỏng (Màu Trắng)
 Kích cỡ màn hình: 21.5". Loại màn: VA. Độ sáng: 250 cd/m². Độ tương phản: 3000:1. Tỉ lệ màn hình: 16:9. Góc nhìn: 178/178. Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080@60Hz). Hỗ trợ màu: 16.7M.
Máy tính thương hiệu Việt Nam được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp đạt tiêu chuẩn: 
Chứng nhận Hệ thống ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 27001:2022; ISO 17025:2017; Thông báo Tiếp nhận Bản công bố Hợp quy QCVN 118:2018; QCVN 112:2017; QCVN 132:2022; QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Chứng nhận Hợp quy QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Màn hình đạt chuẩn HSNL TCVN 9508:2012; Máy tính đạt chuẩn HSNL TCVN 13371:2021 và 11847:2017.
	TechPro SingPC M22Vi51082-W( hoặc tương đương)
	Việt Nam( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	Bộ
	1

	6
	Tủ kỹ thuật lắp đặt thiết bị điều khiển màn hình 10U + quạt tản nhiệt, ổ cắm điện
	DL Rack 10U( hoặc tương đương)
	ViệtNam( hoặc tương đương) 
	2025 trở lại
	Cái
	          1 

	7
	Cáp điện Cadigold cấp nguồn tổng 4x4mm
	Cadigold( hoặc tương đương)
	ViệtNam ( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	mét
	        60 

	8
	Vật tư phụ: 
Cáp tín hiệu modul chuẩn cắm Hub 75 
Cáp nguồn modul; 
cáp tín hiệu UTP chuẩn RJ45 cấp từ bộ xử lý lên màn hình; 
Dây điện cấp nguồn điện giữa các trục lộ nguồn 2x4 
Dây điện cấp nguồn điện giữa các nguồn nối tiếp 1x2,5 
Dây nhảy tín hiệu giữa các card tín hiệu 
ốc nam châm
Atomat; Cầu đấu; Keo dán, đinh vít, băng keo, đầu cos, ....
	VTP
	 
	2025 trở lại
	gói
	1

	XIII
	Xã Púng Luông
	
	
	
	
	

	I
	Màn hình led phòng hội trường lớn
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Màn Hình led P2.5 trong nhà. 
Module LED P2.5 - 160*320mm
Kích thước hiển thị cao 3,2m x 5,440m (17,4m2); Độ phân giải 2176x1280 điểm ảnh; Kích thước toàn màn hình cao 3,3m x 5,54m x sâu 0,16m.
Khoảng cách điểm ảnh: 2,5mm. -Chủng loại bóng LED: SMD 2020; -Cấu tạo bóng LED: 1R1G1B.
Kích thước Module LED: 320 x 160 mm. -Độ phân giải module LED: 128dots x 64dots.
Tần số làm tươi: >=3840Hz.
	P2.5-2020-32S/ Royal display / China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	m2
	   17,40 

	2
	Nguồn 1 chiều 5V-70A. 
Nhiệt độ làm việc: -30 ° C ~ 70 ° C
Cooling mode: Fan
Voltage range: 180~250Vac, Frequency range 47-63Hz
Input current 230Vac/4A
	350AK/ CZCL/ China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	cái
	   45,00 

	3
	Card thu tín hiệu
Card có 12 port HUB 75E
Quản lý lên đến 512 x 512@60Hz; Input Voltage DC 3.8V to 5V; Rated curent 0.5A; Operating Environment Temperrature -20 độ C đến 70 độ C; Humidity 10% to 90% (RH)
	7512S/ Novastar/ China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	cái
	        34 

	4
	Bộ xử lý tín hiệu
LCD Screen Display the device status, menus, submenus and messages.; 
Input: 3G-SDI; 2xHDMI 1.3 1920x1200; DVI input 1920x1080; Audio 3.5; Ethernet 6 port, Max. loading capacity: 3.9 million pixels, Max. width: 10,240 pixels, Max. height: 8192 pixels; 
Out put: HDMI 1.3; Audio 3.5mm; 2x USB 2.0; Operating Environment temperrature 0°C to 50°C; Humidity 20% RH to 90% RH, non-condensing ; Power conector 100-240V, 50/60Hz, 1,6A; Power consumption 28 W
	VC6/Novastar/China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	bộ
	          1 

	5
	Bộ thiết bị All in one
Bộ vi xử lý Intel® Core™ i5-10400 Processor 2.9 GHz (up to 4.3 GHz), 12MB Cache, 6 Core Bảng mạch chủ Intel® H510 Chipset (ONDA/DJ)
Cổng kết nối (I/O) "Supports 10th & 11th Gen Intel® Core™ i9/Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3
Bộ nhớ mở rộng: 2 x SO-DIMM, Max. 64GB, DDR4 2933/2666MHz; Cổng kết nối phía sau: 1 x HDMI™, 1 x DisplayPort, 1 x TYPE-C, 2 x USB 3.0, 3 x USB 2.0; Khe cắm mở rộng: 1 x M.2 (WIFI/BT), 1 x M.2 (SATA/NVME); Cổng kết nối bên trong: 2 x Sata 6Gb/s, 2 x USB 2.0, 1 x LVDS, 1 x F-AUDIO"
Bộ nhớ trong (Ram) 8GB DDR4; Ổ cứng (SSD) SSD 256GB; Kết nối mạng  Realtek® 8111H; Kết nối không dây WiFi 802.11 B/G/N/AC Agreement, support 1000M; Bluetooth® 5.0; Loa 2.0 - công suất 6W (2x3W); Webcam Camera 3.1M pixel (with Mic)
Cạc đồ họa Intel® UHD Graphics 630; Cạc âm thanh (Onboard) Realtek® ALC897
Nguồn 200-240V AC/50-60Hz, Adapter 19V/150W
Chất liệu vỏ-Kiểu dáng Nhựa và kim loại (Trắng) - Màn hình viền siêu mỏng
Hệ điều hành Windows 11 Pro (Bản quyền) - Có tài liệu chứng minh bản quyền Windows được cung cấp từ chính hãng Microsoft cho chính thương hiệu máy tính
Bàn phím & Chuột  cổng USB: Tổng 123 phím, độ dài dây kết nối 1,8m
+ Phím nóng: 19 phím nóng Internet và đa phương tiện; Khóa màn hình, Sleep máy bằng 1 nút nhấn trên bàn phím, Tắt nguồn bằng cách nhấn giữ 3s nút nguồn trên bàn phím; Phím Copilot gọi nhanh trợ lý AI trong Windows 11 Pro hoặc các ứng dụng của Microsoft; Hub USB tích hợp bao gồm: 1 x USB Type C, 1 x USB 3.0 Type A, 1 x Audio out; Chuột cổng USB: Cảm biến 1600 Dpi, độ dài dây kết nối 1,8m
Màn hình 21.5" Full HD - Kiểu dáng: Viền mỏng (Màu Trắng)
 Kích cỡ màn hình: 21.5". Loại màn: VA. Độ sáng: 250 cd/m². Độ tương phản: 3000:1. Tỉ lệ màn hình: 16:9. Góc nhìn: 178/178. Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080@60Hz). Hỗ trợ màu: 16.7M.
Máy tính thương hiệu Việt Nam được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp đạt tiêu chuẩn: 
Chứng nhận Hệ thống ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 27001:2022; ISO 17025:2017; Thông báo Tiếp nhận Bản công bố Hợp quy QCVN 118:2018; QCVN 112:2017; QCVN 132:2022; QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Chứng nhận Hợp quy QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Màn hình đạt chuẩn HSNL TCVN 9508:2012; Máy tính đạt chuẩn HSNL TCVN 13371:2021 và 11847:2017.
	TechPro SingPC M22Vi51082-W( hoặc tương đương)
	Việt Nam( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	Bộ
	1

	6
	Tủ kỹ thuật lắp đặt thiết bị điều khiển màn hình 10U + quạt tản nhiệt, ổ cắm điện
	DL Rack 10U( hoặc tương đương)
	ViệtNam( hoặc tương đương) 
	2025 trở lại
	Cái
	          1 

	8
	Cáp điện Cadigold cấp nguồn tổng 4x6mm
	Cadigold( hoặc tương đương)
	ViệtNam ( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	mét
	        60 

	9
	Vật tư phụ: 
Cáp tín hiệu modul chuẩn cắm Hub 75 
cáp nguồn modul; 
cáp tín hiệu UTP chuẩn RJ45 cấp từ bộ xử lý lên màn hình; 
Dây điện cấp nguồn điện giữa các trục lộ nguồn 2x6 
Dây điện cấp nguồn điện giữa các nguồn nối tiếp 1x2,5 
Dây nhảy tín hiệu giữa các card tín hiệu
ốc nam châm
Atomat; Cầu đấu; Keo dán, đinh vít, băng keo, đầu cos, ....
	VTP
	 
	2025 trở lại
	gói
	1

	XIV
	Xã Sơn Lương
	
	
	
	
	

	I
	Màn hình led phòng hội trường lớn
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Màn Hình led P2.5 trong nhà. 
Module LED P2.5 - 160*320mm
Kích thước hiển thị cao 3,2m x 5,440m (17,4m2); Độ phân giải 2176x1280 điểm ảnh; Kích thước toàn màn hình cao 3,3m x 5,54m x sâu 0,16m.
Khoảng cách điểm ảnh: 2,5mm. -Chủng loại bóng LED: SMD 2020; -Cấu tạo bóng LED: 1R1G1B.
Kích thước Module LED: 320 x 160 mm. -Độ phân giải module LED: 128dots x 64dots.
Tần số làm tươi: >=3840Hz.
	P2.5-2020-32S/ Royal display / China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	m2
	   17,40 

	2
	Nguồn 1 chiều 5V-70A. 
Nhiệt độ làm việc: -30 ° C ~ 70 ° C
Cooling mode: Fan
Voltage range: 180~250Vac, Frequency range 47-63Hz
Input current 230Vac/4A
	350AK/ CZCL/ China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	cái
	   45,00 

	3
	Card thu tín hiệu
Card có 12 port HUB 75E
Quản lý lên đến 512 x 512@60Hz; Input Voltage DC 3.8V to 5V; Rated curent 0.5A; Operating Environment Temperrature -20 độ C đến 70 độ C; Humidity 10% to 90% (RH)
	7512S/ Novastar/ China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	cái
	        34 

	4
	Bộ xử lý tín hiệu
LCD Screen Display the device status, menus, submenus and messages.; 
Input: 3G-SDI; 2xHDMI 1.3 1920x1200; DVI input 1920x1080; Audio 3.5; Ethernet 6 port, Max. loading capacity: 3.9 million pixels, Max. width: 10,240 pixels, Max. height: 8192 pixels; 
Out put: HDMI 1.3; Audio 3.5mm; 2x USB 2.0; Operating Environment temperrature 0°C to 50°C; Humidity 20% RH to 90% RH, non-condensing ; Power conector 100-240V, 50/60Hz, 1,6A; Power consumption 28 W
	VC6/Novastar/China( hoặc tương đương)
	China( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	bộ
	          1 

	5
	Bộ thiết bị All in one
Bộ vi xử lý Intel® Core™ i5-10400 Processor 2.9 GHz (up to 4.3 GHz), 12MB Cache, 6 Core Bảng mạch chủ Intel® H510 Chipset (ONDA/DJ)
Cổng kết nối (I/O) "Supports 10th & 11th Gen Intel® Core™ i9/Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3
Bộ nhớ mở rộng: 2 x SO-DIMM, Max. 64GB, DDR4 2933/2666MHz; Cổng kết nối phía sau: 1 x HDMI™, 1 x DisplayPort, 1 x TYPE-C, 2 x USB 3.0, 3 x USB 2.0; Khe cắm mở rộng: 1 x M.2 (WIFI/BT), 1 x M.2 (SATA/NVME); Cổng kết nối bên trong: 2 x Sata 6Gb/s, 2 x USB 2.0, 1 x LVDS, 1 x F-AUDIO"
Bộ nhớ trong (Ram) 8GB DDR4; Ổ cứng (SSD) SSD 256GB; Kết nối mạng  Realtek® 8111H; Kết nối không dây WiFi 802.11 B/G/N/AC Agreement, support 1000M; Bluetooth® 5.0; Loa 2.0 - công suất 6W (2x3W); Webcam Camera 3.1M pixel (with Mic)
Cạc đồ họa Intel® UHD Graphics 630; Cạc âm thanh (Onboard) Realtek® ALC897
Nguồn 200-240V AC/50-60Hz, Adapter 19V/150W
Chất liệu vỏ-Kiểu dáng Nhựa và kim loại (Trắng) - Màn hình viền siêu mỏng
Hệ điều hành Windows 11 Pro (Bản quyền) - Có tài liệu chứng minh bản quyền Windows được cung cấp từ chính hãng Microsoft cho chính thương hiệu máy tính
Bàn phím & Chuột  cổng USB: Tổng 123 phím, độ dài dây kết nối 1,8m
+ Phím nóng: 19 phím nóng Internet và đa phương tiện; Khóa màn hình, Sleep máy bằng 1 nút nhấn trên bàn phím, Tắt nguồn bằng cách nhấn giữ 3s nút nguồn trên bàn phím; Phím Copilot gọi nhanh trợ lý AI trong Windows 11 Pro hoặc các ứng dụng của Microsoft; Hub USB tích hợp bao gồm: 1 x USB Type C, 1 x USB 3.0 Type A, 1 x Audio out; Chuột cổng USB: Cảm biến 1600 Dpi, độ dài dây kết nối 1,8m
Màn hình 21.5" Full HD - Kiểu dáng: Viền mỏng (Màu Trắng)
 Kích cỡ màn hình: 21.5". Loại màn: VA. Độ sáng: 250 cd/m². Độ tương phản: 3000:1. Tỉ lệ màn hình: 16:9. Góc nhìn: 178/178. Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080@60Hz). Hỗ trợ màu: 16.7M.
Máy tính thương hiệu Việt Nam được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp đạt tiêu chuẩn: 
Chứng nhận Hệ thống ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 27001:2022; ISO 17025:2017; Thông báo Tiếp nhận Bản công bố Hợp quy QCVN 118:2018; QCVN 112:2017; QCVN 132:2022; QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Chứng nhận Hợp quy QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Màn hình đạt chuẩn HSNL TCVN 9508:2012; Máy tính đạt chuẩn HSNL TCVN 13371:2021 và 11847:2017.
	TechPro SingPC M22Vi51082-W( hoặc tương đương)
	Việt Nam( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	Bộ
	1

	6
	Tủ kỹ thuật lắp đặt thiết bị điều khiển màn hình 10U + quạt tản nhiệt, ổ cắm điện
	DL Rack 10U( hoặc tương đương)
	ViệtNam ( hoặc tương đương)
	2025 trở lại
	Cái
	          1 

	8
	Cáp điện Cadigold cấp nguồn tổng 4x6mm
	Cadigold( hoặc tương đương)
	ViệtNam( hoặc tương đương) 
	2025 trở lại
	mét
	        60 

	9
	Vật tư phụ: 
Cáp tín hiệu modul chuẩn cắm Hub 75
cáp nguồn modul; 
cáp tín hiệu UTP chuẩn RJ45 cấp từ bộ xử lý lên màn hình; 
Dây điện cấp nguồn điện giữa các trục lộ nguồn 2x6 
Dây điện cấp nguồn điện giữa các nguồn nối tiếp 1x2,5 
Dây nhảy tín hiệu giữa các card tín hiệu 
ốc nam châm,
Atomat; Cầu đấu; Keo dán, đinh vít, băng keo, đầu cos, ....
	VTP
	 
	2025 trở lại
	gói
	1

	XV
	Xã Văn Chấn
	
	
	
	
	

	I
	Màn hình led phòng hội trường lớn
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Màn Hình led P2.5 trong nhà. 
Module LED P2.5 - 160*320mm
Kích thước hiển thị cao 3,2m x 5,440m (17,4m2); Độ phân giải 2176x1280 điểm ảnh; Kích thước toàn màn hình cao 3,3m x 5,54m x sâu 0,16m.
Khoảng cách điểm ảnh: 2,5mm. -Chủng loại bóng LED: SMD 2020; -Cấu tạo bóng LED: 1R1G1B.
Kích thước Module LED: 320 x 160 mm. -Độ phân giải module LED: 128dots x 64dots.
Tần số làm tươi: >=3840Hz.
	P2.5-2020-32S/ Royal display / China( hoặc tương đương
	China( hoặc tương đương
	2025 trở lại
	m2
	   17,40 

	2
	Nguồn 1 chiều 5V-70A. 
Nhiệt độ làm việc: -30 ° C ~ 70 ° C
Cooling mode: Fan
Voltage range: 180~250Vac, Frequency range 47-63Hz
Input current 230Vac/4A
	350AK/ CZCL/ China( hoặc tương đương
	China( hoặc tương đương
	2025 trở lại
	cái
	   45,00 

	3
	Card thu tín hiệu
Card có 12 port HUB 75E
Quản lý lên đến 512 x 512@60Hz; Input Voltage DC 3.8V to 5V; Rated curent 0.5A; Operating Environment Temperrature -20 độ C đến 70 độ C; Humidity 10% to 90% (RH)
	7512S/ Novastar/ China( hoặc tương đương
	China( hoặc tương đương
	2025 trở lại
	cái
	        34 

	4
	Bộ xử lý tín hiệu
LCD Screen Display the device status, menus, submenus and messages.; 
Input: 3G-SDI; 2xHDMI 1.3 1920x1200; DVI input 1920x1080; Audio 3.5; Ethernet 6 port, Max. loading capacity: 3.9 million pixels, Max. width: 10,240 pixels, Max. height: 8192 pixels; 
Out put: HDMI 1.3; Audio 3.5mm; 2x USB 2.0; Operating Environment temperrature 0°C to 50°C; Humidity 20% RH to 90% RH, non-condensing ; Power conector 100-240V, 50/60Hz, 1,6A; Power consumption 28 W
	VC6/Novastar/China( hoặc tương đương
	China( hoặc tương đương
	2025 trở lại
	bộ
	          1 

	5
	Bộ thiết bị All in one
Bộ vi xử lý Intel® Core™ i5-10400 Processor 2.9 GHz (up to 4.3 GHz), 12MB Cache, 6 Core Bảng mạch chủ Intel® H510 Chipset (ONDA/DJ)
Cổng kết nối (I/O) "Supports 10th & 11th Gen Intel® Core™ i9/Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3
Bộ nhớ mở rộng: 2 x SO-DIMM, Max. 64GB, DDR4 2933/2666MHz; Cổng kết nối phía sau: 1 x HDMI™, 1 x DisplayPort, 1 x TYPE-C, 2 x USB 3.0, 3 x USB 2.0; Khe cắm mở rộng: 1 x M.2 (WIFI/BT), 1 x M.2 (SATA/NVME); Cổng kết nối bên trong: 2 x Sata 6Gb/s, 2 x USB 2.0, 1 x LVDS, 1 x F-AUDIO"
Bộ nhớ trong (Ram) 8GB DDR4; Ổ cứng (SSD) SSD 256GB; Kết nối mạng  Realtek® 8111H; Kết nối không dây WiFi 802.11 B/G/N/AC Agreement, support 1000M; Bluetooth® 5.0; Loa 2.0 - công suất 6W (2x3W); Webcam Camera 3.1M pixel (with Mic)
Cạc đồ họa Intel® UHD Graphics 630; Cạc âm thanh (Onboard) Realtek® ALC897
Nguồn 200-240V AC/50-60Hz, Adapter 19V/150W
Chất liệu vỏ-Kiểu dáng Nhựa và kim loại (Trắng) - Màn hình viền siêu mỏng
Hệ điều hành Windows 11 Pro (Bản quyền) - Có tài liệu chứng minh bản quyền Windows được cung cấp từ chính hãng Microsoft cho chính thương hiệu máy tính
Bàn phím & Chuột  cổng USB: Tổng 123 phím, độ dài dây kết nối 1,8m
+ Phím nóng: 19 phím nóng Internet và đa phương tiện; Khóa màn hình, Sleep máy bằng 1 nút nhấn trên bàn phím, Tắt nguồn bằng cách nhấn giữ 3s nút nguồn trên bàn phím; Phím Copilot gọi nhanh trợ lý AI trong Windows 11 Pro hoặc các ứng dụng của Microsoft; Hub USB tích hợp bao gồm: 1 x USB Type C, 1 x USB 3.0 Type A, 1 x Audio out; Chuột cổng USB: Cảm biến 1600 Dpi, độ dài dây kết nối 1,8m
Màn hình 21.5" Full HD - Kiểu dáng: Viền mỏng (Màu Trắng)
 Kích cỡ màn hình: 21.5". Loại màn: VA. Độ sáng: 250 cd/m². Độ tương phản: 3000:1. Tỉ lệ màn hình: 16:9. Góc nhìn: 178/178. Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080@60Hz). Hỗ trợ màu: 16.7M.
Máy tính thương hiệu Việt Nam được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp đạt tiêu chuẩn: 
Chứng nhận Hệ thống ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 27001:2022; ISO 17025:2017; Thông báo Tiếp nhận Bản công bố Hợp quy QCVN 118:2018; QCVN 112:2017; QCVN 132:2022; QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Chứng nhận Hợp quy QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Màn hình đạt chuẩn HSNL TCVN 9508:2012; Máy tính đạt chuẩn HSNL TCVN 13371:2021 và 11847:2017.
	TechPro SingPC M22Vi51082-W( hoặc tương đương
	Việt Nam( hoặc tương đương
	2025 trở lại
	Bộ
	1

	6
	Tủ kỹ thuật lắp đặt thiết bị điều khiển màn hình 10U + quạt tản nhiệt, ổ cắm điện
	DL Rack 10U( hoặc tương đương
	ViệtNam( hoặc tương đương 
	2025 trở lại
	Cái
	          1 

	8
	Cáp điện Cadigold cấp nguồn tổng 4x6mm
	Cadigold( hoặc tương đương
	ViệtNam ( hoặc tương đương
	2025 trở lại
	mét
	        60 

	9
	Vật tư phụ: 
Cáp tín hiệu modul chuẩn cắm Hub 75
Cáp nguồn modul; 
Cáp tín hiệu UTP chuẩn RJ45 cấp từ bộ xử lý lên màn hình; 
Dây điện cấp nguồn điện giữa các trục lộ nguồn 2x6 
Dây điện cấp nguồn điện giữa các nguồn nối tiếp 1x2,5 
Dây nhảy tín hiệu giữa các card tín hiệu 
ốc nam châm
Atomat; Cầu đấu; Keo dán, đinh vít, băng keo, đầu cos, ....
	VTP
	 
	2025 trở lại
	gói
	1

	XVI
	Xã Tà Xi Láng
	
	
	
	
	

	I
	Màn hình led phòng hội trường lớn
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Màn Hình led P2.5 trong nhà. 
Module LED P2.5 - 160*320mm
Kích thước hiển thị cao 3,2m x 5,440m (17,4m2); Độ phân giải 2176x1280 điểm ảnh; Kích thước toàn màn hình cao 3,3m x 5,54m x sâu 0,16m.
Khoảng cách điểm ảnh: 2,5mm. -Chủng loại bóng LED: SMD 2020; -Cấu tạo bóng LED: 1R1G1B.
Kích thước Module LED: 320 x 160 mm. -Độ phân giải module LED: 128dots x 64dots.
Tần số làm tươi: >=3840Hz.
	P2.5-2020-32S/ Royal display / China hoặc tương đương
	China hoặc tương đương
	2025 trở lại
	m2
	   17,40 

	2
	Nguồn 1 chiều 5V-70A. 
Nhiệt độ làm việc: -30 ° C ~ 70 ° C
Cooling mode: Fan
Voltage range: 180~250Vac, Frequency range 47-63Hz
Input current 230Vac/4A
	350AK/ CZCL/ China hoặc tương đương
	China hoặc tương đương
	2025 trở lại
	cái
	   45,00 

	3
	Card thu tín hiệu
Card có 12 port HUB 75E
Quản lý lên đến 512 x 512@60Hz; Input Voltage DC 3.8V to 5V; Rated curent 0.5A; Operating Environment Temperrature -20 độ C đến 70 độ C; Humidity 10% to 90% (RH)
	7512S/ Novastar/ China hoặc tương đương
	China hoặc tương đương
	2025 trở lại
	cái
	        34 

	4
	Bộ xử lý tín hiệu
LCD Screen Display the device status, menus, submenus and messages.; 
Input: 3G-SDI; 2xHDMI 1.3 1920x1200; DVI input 1920x1080; Audio 3.5; Ethernet 6 port, Max. loading capacity: 3.9 million pixels, Max. width: 10,240 pixels, Max. height: 8192 pixels; 
Out put: HDMI 1.3; Audio 3.5mm; 2x USB 2.0; Operating Environment temperrature 0°C to 50°C; Humidity 20% RH to 90% RH, non-condensing ; Power conector 100-240V, 50/60Hz, 1,6A; Power consumption 28 W
	VC6/Novastar/China hoặc tương đương
	China hoặc tương đương
	2025 trở lại
	bộ
	          1 

	5
	Bộ thiết bị All in one
Bộ vi xử lý Intel® Core™ i5-10400 Processor 2.9 GHz (up to 4.3 GHz), 12MB Cache, 6 Core Bảng mạch chủ Intel® H510 Chipset (ONDA/DJ)
Cổng kết nối (I/O) "Supports 10th & 11th Gen Intel® Core™ i9/Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3
Bộ nhớ mở rộng: 2 x SO-DIMM, Max. 64GB, DDR4 2933/2666MHz; Cổng kết nối phía sau: 1 x HDMI™, 1 x DisplayPort, 1 x TYPE-C, 2 x USB 3.0, 3 x USB 2.0; Khe cắm mở rộng: 1 x M.2 (WIFI/BT), 1 x M.2 (SATA/NVME); Cổng kết nối bên trong: 2 x Sata 6Gb/s, 2 x USB 2.0, 1 x LVDS, 1 x F-AUDIO"
Bộ nhớ trong (Ram) 8GB DDR4; Ổ cứng (SSD) SSD 256GB; Kết nối mạng  Realtek® 8111H; Kết nối không dây WiFi 802.11 B/G/N/AC Agreement, support 1000M; Bluetooth® 5.0; Loa 2.0 - công suất 6W (2x3W); Webcam Camera 3.1M pixel (with Mic)
Cạc đồ họa Intel® UHD Graphics 630; Cạc âm thanh (Onboard) Realtek® ALC897
Nguồn 200-240V AC/50-60Hz, Adapter 19V/150W
Chất liệu vỏ-Kiểu dáng Nhựa và kim loại (Trắng) - Màn hình viền siêu mỏng
Hệ điều hành Windows 11 Pro (Bản quyền) - Có tài liệu chứng minh bản quyền Windows được cung cấp từ chính hãng Microsoft cho chính thương hiệu máy tính
Bàn phím & Chuột  cổng USB: Tổng 123 phím, độ dài dây kết nối 1,8m
+ Phím nóng: 19 phím nóng Internet và đa phương tiện; Khóa màn hình, Sleep máy bằng 1 nút nhấn trên bàn phím, Tắt nguồn bằng cách nhấn giữ 3s nút nguồn trên bàn phím; Phím Copilot gọi nhanh trợ lý AI trong Windows 11 Pro hoặc các ứng dụng của Microsoft; Hub USB tích hợp bao gồm: 1 x USB Type C, 1 x USB 3.0 Type A, 1 x Audio out; Chuột cổng USB: Cảm biến 1600 Dpi, độ dài dây kết nối 1,8m
Màn hình 21.5" Full HD - Kiểu dáng: Viền mỏng (Màu Trắng)
 Kích cỡ màn hình: 21.5". Loại màn: VA. Độ sáng: 250 cd/m². Độ tương phản: 3000:1. Tỉ lệ màn hình: 16:9. Góc nhìn: 178/178. Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080@60Hz). Hỗ trợ màu: 16.7M.
Máy tính thương hiệu Việt Nam được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp đạt tiêu chuẩn: 
Chứng nhận Hệ thống ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 27001:2022; ISO 17025:2017; Thông báo Tiếp nhận Bản công bố Hợp quy QCVN 118:2018; QCVN 112:2017; QCVN 132:2022; QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Chứng nhận Hợp quy QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Màn hình đạt chuẩn HSNL TCVN 9508:2012; Máy tính đạt chuẩn HSNL TCVN 13371:2021 và 11847:2017.
	TechPro SingPC M22Vi51082-W hoặc tương đương
	Việt Nam hoặc tương đương
	2025 trở lại
	Bộ
	1

	6
	Tủ kỹ thuật lắp đặt thiết bị điều khiển màn hình 10U + quạt tản nhiệt, ổ cắm điện
	DL Rack 10U hoặc tương đương
	ViệtNam hoặc tương đương
	2025 trở lại
	Cái
	          1 

	8
	Cáp điện Cadigold cấp nguồn tổng 4x6mm
	Cadigold hoặc tương đương
	ViệtNam hoặc tương đương
	2025trở lại
	mét
	        60 

	9
	Vật tư phụ: 
Cáp tín hiệu modul chuẩn cắm Hub 75
Cáp nguồn modul; 
Cáp tín hiệu UTP chuẩn RJ45 cấp từ bộ xử lý lên màn hình; 
Dây điện cấp nguồn điện giữa các trục lộ nguồn 2x6 
Dây điện cấp nguồn điện giữa các nguồn nối tiếp 1x2,5 
Dây nhảy tín hiệu giữa các card tín hiệu 
ốc nam châm
Atomat; Cầu đấu; Keo dán, đinh vít, băng keo, đầu cos, ....
	VTP
	 
	2025 trở lại
	gói
	1



	STT
	Tên dịch vụ, chủng loại hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Xuất xứ
	Đơn vị tính
	 Số lượng 

	1
	Smart Tivi Samsung Neo QLED 4K 100 inch 2025 (100QN80F) hoặc tương đương
	Màn Hình: 100 inch;Độ phân giải: 4K; Loại màn hình : QLED
	Hàn Quốc hoặc tương đương
	Cái
	3



	XVII
	Xã Cát Thịnh
	
	
	
	
	

	STT
	Tên dịch vụ, chủng loại hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Xuất xứ
	Đơn vị tính
	 Số lượng 

	III
	Màn hình LED Р2
	 
	 
	 

	1
	MànHình led P2 trong nhà.
	Màn Hình led P2 trong nhà.
Module LED P2 - 160*320mm; 
Kích thước hiển thị cao 2,08m x 4,16m (8,6528m2); 
Độ phân giải 2080x1040 điểm ảnh; 
Kích thước toàn viền màn hình cao 2,16m x 4,24m sâu 0,14m. 
Khoảng cách điểm ảnh: 2mm. -Chủng loại bóng LED: SMD 1515; 
-Cấu tạo bóng LED: 1R1G1B. Kích thước Module LED: 320 x 160 mm. 
-Độ phân giải module LED: 160dots x 80dots. Tần số làm tươi: >=3840Hz.
	P2-SMD1515-
40S/ Royal Display
/China hoặc tương đương
	m2
	8,6528

	2
	Nguồn điện
	Nguồn 1 chiều 5V-70A. 
Nhiệt độ làm việc: -30 ° C ~ 70 ° C
Cooling mode: Fan
Voltage range: 180~250Vac, Frequency range 47-63Hz
Input current 230Vac/4A
	350AK/ CZCL/ China hoặc tương đương
	Cái
	22

	3
	Card thu tín hiệu
	Card thu tín hiệu
Card có 16 port HUB 75E
Quản lý lên đến 512 x 512@60Hz; Input Voltage DC 3.8V to 5V;
Rated curent 0.5A; Operating Environment Temperrature -20 độ C
đến 70 độ C; Humidity 10% to 90% (RH)
	7516S/
Novastar/China hoặc tương đương
	Cái
	13

	4
	Bộ xử lý tín hiệu
	Bộ xử lý tín hiệu
Hỗ trợ tối đa 5 giao diện đầu vào, bao gồm 1 DVI, 1 HDMI 1.3, 1 VGA, 1 phát lại USB, 1
CVBS, 1 thẻ con mở rộng tùy chọn。
l Hỗ trợ vị trí cửa sổ, điều chỉnh kích thước và chức năng chặn cửa sổ。
l Hỗ trợ âm thanh độc lập bên ngoài。
l Hỗ trợ DVI, cài đặt trước độ phân giải đầu vào HDMI và điều chỉnh tùy chỉnh。
l Hỗ trợ ba chế độ thu phóng: thu phóng toàn màn hình bằng một phím, hiển thị điểm tới điểm và thu phóng tùy chỉnh。
l Hỗ trợ màn hình cảm ứng.
màn hình。
· Hỗ trợ đầu ra 4 cổng mạng, tải tối đa là 2,6 triệu pixel, chiều rộng tối đa là 3840 pixel, chiều cao tối đa là 1920 pixel。
l Hỗ trợ tạo 6 cảnh người dùng làm mẫu để lưu, có thể trực tiếp gọi lại để dễ sử dụng。
l Hỗ trợ kết nối với thiết bị điều khiển trung tâm qua giao thức RS232。
l Hỗ trợ điều chỉnh thông số thân màn hình: độ sáng, Gamma, v.v.。
l Giao diện hiển thị LCD 
	V960/Novastar/ China hoặc tương đương
	Bộ
	1

	5
	Bộ thiết bị All in one
	Bộ thiết bị All in one
Bộ vi xử lý Intel® Core™ i5-12450H Processor 2.0 GHz (up to 4.4 GHz), 12MB Cache, 8 Core 12 Thread (Alder Lake)
Bảng mạch chủ Hỗ trợ nền tảng Intel Alder/Raptor Lake-H45 
Cổng kết nối (I/O)"+ Bộ nhớ mở rộng: 2 x SO-DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200 MHz
+ Cổng kết nối phía sau: 1 x VGA port, 1 x HDMI 2.0 port, 2 x USB2.0, 4 x USB3.2 Gen 2 10 Gbps, 1 x LAN (RJ45), 2 x HD audio jack (Mic-in, Audio-out), DC-IN (19V)
+ Cổng kết nối bên trong: 1 x SATA 6Gb/s, 1 x M.2 slots (M2_2, Key M) hỗ trợ giao thức 2242/2280 SATA 3 6.0 Gb/s và PCIe Gen4x4 (64 Gb/s), 1 x M.2 E-key 2230 (M2_WIFI 6E) hỗ trợ CNVI, 1 x F_Panel Header, 1 x COM Port Header.
Bộ nhớ trong (Ram) 8GB DDR4 SO-DIMM3200; Ổ cứng SSD 256GB 
Kết nối mạng  Realtek 8111H 10/100/1000Mbs (1Gbps)
Kết nối không dây Wi-Fi 6 (2x2) 802.11 b/g/n/ac/ax + Bluetooth® 5.2
Loa 2.0 - công suất 6W (2x3W); Webcam Camera 3.1M pixel (with Mic)
Cạc đồ họa Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors; Cạc âm thanh (Onboard) Realtek ALC897 7.1 Channels HD Audio
Nguồn Adapter AC 100-240V/50-60Hz, Adapter 19V/90W 
Phụ kiện Cáp nguồn/ Adapter/ Sách hướng dẫn Tiếng Việt
Chất liệu vỏ-Kiểu dáng Nhựa và kim loại (Trắng) - Màn hình viền siêu mỏng
Hệ điều hành Windows 11 Pro (Bản quyền)
Bàn phím & Chuột "Bàn phím cổng USB 3.0: bàn phím tích hợp bao gồm: 1 x USB Type C, 1 x USB 3.0 Type A
Chuột SingPC cổng USB: Cảm biến 1600 Dpi, độ dài dây kết nối 1,8m (Đồng bộ thương hiệu với Case máy tính)"
Màn hình SingPC 21.5" Full HD - Viền mỏng (Màu Trắng) 
Kích cỡ màn hình: 21.5". Loại màn: VA. Độ sáng: 250 cd/m². Độ tương phản: 3000:1. Tỉ lệ màn hình: 16:9. Góc nhìn: 178/178. Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080@60Hz). Hỗ trợ màu: 16.7M.
Chứng nhận Hệ thống ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 27001:2022; ISO 17025:2017; Thông báo Tiếp nhận Bản công bố Hợp quy QCVN 118:2018; QCVN 112:2017; QCVN 132:2022; QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Chứng nhận Hợp quy QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Màn hình đạt chuẩn HSNL TCVN 9508:2012; Máy tính đạt chuẩn HSNL TCVN 13371:2021 và 11847:2017.
	TechPro SingPC M22Vi512H82-W hoặc tương đương
	Bộ
	1

	6
	Tủ kỹ thuật lắp đặt thiết bị
	Tủ kỹ thuật lắp đặt thiết bị điều khiển màn hình 10U + quạt tản nhiệt, cắm điện
	DL Rack 10U/ Việt Nam hoặc tương đương
	Cái
	1

	7
	Vật tư phụ: 
	Vật tư phụ: 
Cáp tín hiệu modul chuẩn cắm Hub 75
cáp nguồn modu,card thu; 
cáp tín hiệu UTP chuẩn RJ45 cấp từ bộ xử lý lên màn hình; 
Dây điện cấp nguồn điện giữa các nguồn nối tiếp 1x2,5
ốc nam châm,
Atomat; Cầu đấu; Keo dán, đinh vít, băng keo, đầu cos, ....
Ghen hộp 39x18; 
cáp HDMI 
	VTP
	Gói
	1

	XVIII
	Xã Thượng Bằng La
	
	
	
	
	

	III
	Màn hình LED Р2
	 
	 
	 

	1
	MànHình led P2 trong nhà.
	Màn Hình led P2 trong nhà.
Module LED P2 - 160*320mm; 
Kích thước hiển thị cao 2,08m x 4,16m (8,6528m2); 
Độ phân giải 2080x1040 điểm ảnh; 
Kích thước toàn viền màn hình cao 2,16m x 4,24m sâu 0,14m. 
Khoảng cách điểm ảnh: 2mm. -Chủng loại bóng LED: SMD 1515; 
-Cấu tạo bóng LED: 1R1G1B. Kích thước Module LED: 320 x 160 mm. 
-Độ phân giải module LED: 160dots x 80dots. Tần số làm tươi: >=3840Hz.
	P2-SMD1515-
40S/ Royal Display
/China hoặc tương đương
	m2
	8,6528

	2
	Nguồn điện
	Nguồn 1 chiều 5V-70A. 
Nhiệt độ làm việc: -30 ° C ~ 70 ° C
Cooling mode: Fan
Voltage range: 180~250Vac, Frequency range 47-63Hz
Input current 230Vac/4A
	350AK/ CZCL/ China hoặc tương đương
	Cái
	22

	3
	Card thu tín hiệu
	Card thu tín hiệu
Card có 16 port HUB 75E
Quản lý lên đến 512 x 512@60Hz; Input Voltage DC 3.8V to 5V;
Rated curent 0.5A; Operating Environment Temperrature -20 độ C
đến 70 độ C; Humidity 10% to 90% (RH)
	7516S/
Novastar/China hoặc tương đương
	Cái
	13

	4
	Bộ xử lý tín hiệu
	Bộ xử lý tín hiệu
Hỗ trợ tối đa 5 giao diện đầu vào, bao gồm 1 DVI, 1 HDMI 1.3, 1 VGA, 1 phát lại USB, 1
CVBS, 1 thẻ con mở rộng tùy chọn。
l Hỗ trợ vị trí cửa sổ, điều chỉnh kích thước và chức năng chặn cửa sổ。
l Hỗ trợ âm thanh độc lập bên ngoài。
l Hỗ trợ DVI, cài đặt trước độ phân giải đầu vào HDMI và điều chỉnh tùy chỉnh。
l Hỗ trợ ba chế độ thu phóng: thu phóng toàn màn hình bằng một phím, hiển thị điểm tới điểm và thu phóng tùy chỉnh。
l Hỗ trợ màn hình cảm ứng.
màn hình。
· Hỗ trợ đầu ra 4 cổng mạng, tải tối đa là 2,6 triệu pixel, chiều rộng tối đa là 3840 pixel, chiều cao tối đa là 1920 pixel。
l Hỗ trợ tạo 6 cảnh người dùng làm mẫu để lưu, có thể trực tiếp gọi lại để dễ sử dụng。
l Hỗ trợ kết nối với thiết bị điều khiển trung tâm qua giao thức RS232。
l Hỗ trợ điều chỉnh thông số thân màn hình: độ sáng, Gamma, v.v.。
l Giao diện hiển thị LCD 
	V960/Novastar/ China hoặc tương đương
	Bộ
	1

	5
	Bộ thiết bị All in one
	Bộ thiết bị All in one
Bộ vi xử lý Intel® Core™ i5-12450H Processor 2.0 GHz (up to 4.4 GHz), 12MB Cache, 8 Core 12 Thread (Alder Lake)
Bảng mạch chủ Hỗ trợ nền tảng Intel Alder/Raptor Lake-H45 
Cổng kết nối (I/O)"+ Bộ nhớ mở rộng: 2 x SO-DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200 MHz
+ Cổng kết nối phía sau: 1 x VGA port, 1 x HDMI 2.0 port, 2 x USB2.0, 4 x USB3.2 Gen 2 10 Gbps, 1 x LAN (RJ45), 2 x HD audio jack (Mic-in, Audio-out), DC-IN (19V)
+ Cổng kết nối bên trong: 1 x SATA 6Gb/s, 1 x M.2 slots (M2_2, Key M) hỗ trợ giao thức 2242/2280 SATA 3 6.0 Gb/s và PCIe Gen4x4 (64 Gb/s), 1 x M.2 E-key 2230 (M2_WIFI 6E) hỗ trợ CNVI, 1 x F_Panel Header, 1 x COM Port Header.
Bộ nhớ trong (Ram) 8GB DDR4 SO-DIMM3200; Ổ cứng SSD 256GB 
Kết nối mạng  Realtek 8111H 10/100/1000Mbs (1Gbps)
Kết nối không dây Wi-Fi 6 (2x2) 802.11 b/g/n/ac/ax + Bluetooth® 5.2
Loa 2.0 - công suất 6W (2x3W); Webcam Camera 3.1M pixel (with Mic)
Cạc đồ họa Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors; Cạc âm thanh (Onboard) Realtek ALC897 7.1 Channels HD Audio
Nguồn Adapter AC 100-240V/50-60Hz, Adapter 19V/90W 
Phụ kiện Cáp nguồn/ Adapter/ Sách hướng dẫn Tiếng Việt
Chất liệu vỏ-Kiểu dáng Nhựa và kim loại (Trắng) - Màn hình viền siêu mỏng
Hệ điều hành Windows 11 Pro (Bản quyền)
Bàn phím & Chuột "Bàn phím cổng USB 3.0: bàn phím tích hợp bao gồm: 1 x USB Type C, 1 x USB 3.0 Type A
Chuột SingPC cổng USB: Cảm biến 1600 Dpi, độ dài dây kết nối 1,8m (Đồng bộ thương hiệu với Case máy tính)"
Màn hình SingPC 21.5" Full HD - Viền mỏng (Màu Trắng) 
Kích cỡ màn hình: 21.5". Loại màn: VA. Độ sáng: 250 cd/m². Độ tương phản: 3000:1. Tỉ lệ màn hình: 16:9. Góc nhìn: 178/178. Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080@60Hz). Hỗ trợ màu: 16.7M.
Chứng nhận Hệ thống ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 27001:2022; ISO 17025:2017; Thông báo Tiếp nhận Bản công bố Hợp quy QCVN 118:2018; QCVN 112:2017; QCVN 132:2022; QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Chứng nhận Hợp quy QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Màn hình đạt chuẩn HSNL TCVN 9508:2012; Máy tính đạt chuẩn HSNL TCVN 13371:2021 và 11847:2017.
	TechPro SingPC M22Vi512H82-W hoặc tương đương
	Bộ
	1

	6
	Tủ kỹ thuật lắp đặt thiết bị
	Tủ kỹ thuật lắp đặt thiết bị điều khiển màn hình 10U + quạt tản nhiệt, cắm điện
	DL Rack 10U/ Việt Nam hoặc tương đương
	Cái
	1

	7
	Vật tư phụ: 
	Vật tư phụ: 
Cáp tín hiệu modul chuẩn cắm Hub 75
cáp nguồn modu,card thu; 
cáp tín hiệu UTP chuẩn RJ45 cấp từ bộ xử lý lên màn hình; 
Dây điện cấp nguồn điện giữa các nguồn nối tiếp 1x2,5
ốc nam châm,
Atomat; Cầu đấu; Keo dán, đinh vít, băng keo, đầu cos, ....
Ghen hộp 39x18; 
cáp HDMI 
	VTP
	Gói
	1

	IXX
	Xã Tú Lệ
	
	
	
	
	

	III
	Màn hình LED Р2
	 
	 
	 

	1
	MànHình led P2 trong nhà.
	Màn Hình led P2 trong nhà. 
Module LED P2 - 160*320mm
Kích thước hiển thị cao 2,56m x 4,48m (11.47m2); Độ phân giải 1920x1040 điểm ảnh; Kích thước toàn viền màn hình cao 2,6m x 4,52m sâu 0,14m.
Khoảng cách điểm ảnh: 2mm. -Chủng loại bóng LED: SMD 1515; -Cấu tạo bóng LED: 1R1G1B.
Kích thước Module LED: 320 x 160 mm. -Độ phân giải module LED: 160dots x 80dots.
Tần số làm tươi: >=3840Hz.
	P2-SMD1515-
40S/ Royal display
/ China hoặc tương đương
	m2
	11,47

	2
	Nguồn điện
	Nguồn 1 chiều 5V-70A. 
Nhiệt độ làm việc: -30 ° C ~ 70 ° C
Cooling mode: Fan
Voltage range: 180~250Vac, Frequency range 47-63Hz
Input current 230Vac/4A
	350AK/ CZCL/ China hoặc tương đương
	Cái
	28

	3
	Card thu tín hiệu
	Card thu tín hiệu
Card có 12 port HUB 75E
Quản lý lên đến 512 x 512@60Hz; Input Voltage DC 3.8V to 5V;
Rated curent 0.5A; Operating Environment Temperrature -20 độ C
đến 70 độ C; Humidity 10% to 90% (RH)
	7512S/
Novastar/ China hoặc tương đương
	Cái
	28

	4
	Bộ xử lý tín hiệu
	Bộ xử lý tín hiệu
LCD Screen Display the device status, menus, submenus and messages.; 
Input: 3G-SDI; 2xHDMI 1.3 1920x1200; DVI input 1920x1080; Audio 3.5; Ethernet 6 port, Max. loading capacity: 3.9 million pixels, Max. width: 10,240 pixels, Max. height: 8192 pixels; 
Out put: HDMI 1.3; Audio 3.5mm; 2x USB 2.0; Operating Environment temperrature 0°C to 50°C; Humidity 20% RH to 90% RH, non-condensing ; Power conector 100-240V, 50/60Hz, 1,6A; Power consumption 28 W
	VC6/ Novastar/ China hoặc tương đương
	Bộ
	1

	5
	Bộ thiết bị All in one
	Bộ thiết bị All in one
Bộ vi xử lý Intel® Core™ i5-12450H Processor 2.0 GHz (up to 4.4 GHz), 12MB Cache, 8 Core 12 Thread (Alder Lake)
Bảng mạch chủ Hỗ trợ nền tảng Intel Alder/Raptor Lake-H45 
Cổng kết nối (I/O)"+ Bộ nhớ mở rộng: 2 x SO-DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200 MHz
+ Cổng kết nối phía sau: 1 x VGA port, 1 x HDMI 2.0 port, 2 x USB2.0, 4 x USB3.2 Gen 2 10 Gbps, 1 x LAN (RJ45), 2 x HD audio jack (Mic-in, Audio-out), DC-IN (19V)
+ Cổng kết nối bên trong: 1 x SATA 6Gb/s, 1 x M.2 slots (M2_2, Key M) hỗ trợ giao thức 2242/2280 SATA 3 6.0 Gb/s và PCIe Gen4x4 (64 Gb/s), 1 x M.2 E-key 2230 (M2_WIFI 6E) hỗ trợ CNVI, 1 x F_Panel Header, 1 x COM Port Header.
Bộ nhớ trong (Ram) 8GB DDR4 SO-DIMM3200; Ổ cứng SSD 256GB 
Kết nối mạng  Realtek 8111H 10/100/1000Mbs (1Gbps)
Kết nối không dây Wi-Fi 6 (2x2) 802.11 b/g/n/ac/ax + Bluetooth® 5.2
Loa 2.0 - công suất 6W (2x3W); Webcam Camera 3.1M pixel (with Mic)
Cạc đồ họa Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors; Cạc âm thanh (Onboard) Realtek ALC897 7.1 Channels HD Audio
Nguồn Adapter AC 100-240V/50-60Hz, Adapter 19V/90W 
Phụ kiện Cáp nguồn/ Adapter/ Sách hướng dẫn Tiếng Việt
Chất liệu vỏ-Kiểu dáng Nhựa và kim loại (Trắng) - Màn hình viền siêu mỏng
Hệ điều hành Windows 11 Pro (Bản quyền)
Bàn phím & Chuột "Bàn phím cổng USB 3.0: bàn phím tích hợp bao gồm: 1 x USB Type C, 1 x USB 3.0 Type A
Chuột SingPC cổng USB: Cảm biến 1600 Dpi, độ dài dây kết nối 1,8m (Đồng bộ thương hiệu với Case máy tính)"
Màn hình SingPC 21.5" Full HD - Viền mỏng (Màu Trắng) 
Kích cỡ màn hình: 21.5". Loại màn: VA. Độ sáng: 250 cd/m². Độ tương phản: 3000:1. Tỉ lệ màn hình: 16:9. Góc nhìn: 178/178. Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080@60Hz). Hỗ trợ màu: 16.7M.
Chứng nhận Hệ thống ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 27001:2022; ISO 17025:2017; Thông báo Tiếp nhận Bản công bố Hợp quy QCVN 118:2018; QCVN 112:2017; QCVN 132:2022; QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Chứng nhận Hợp quy QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Màn hình đạt chuẩn HSNL TCVN 9508:2012; Máy tính đạt chuẩn HSNL TCVN 13371:2021 và 11847:2017.
	TechPro SingPC M22Vi512H82-W hoặc tương đương
	Bộ
	1

	6
	Tủ kỹ thuật lắp đặt thiết bị
	Tủ kỹ thuật lắp đặt thiết bị điều khiển màn hình 10U + quạt tản nhiệt, cắm điện
	DL Rack 10U/ Việt Nam hoặc tương đương
	Cái
	1

	7
	Vật tư phụ: 
	Cáp tín hiệu modul chuẩn cắm Hub 75
cáp nguồn modu,card thul;
cáp tín hiệu UTP chuẩn RJ45 cấp từ bộ xử lý lên màn hình;
Dây điện cấp nguồn điện giữa các nguồn nối tiếp 1x2,5
ốc nam châm,
Atomat; Cầu đấu; Keo dán, đinh vít, băng keo, đầu cos, .... Ghen hộp 39x18; cáp HDMI
	VTP
	Gói
	1

	XX
	Xã Nghĩa Tâm
	
	
	
	
	

	III
	Màn hình LED Р2
	 
	 
	 

	1
	Màn Hình led P2 trong nhà.
	Màn Hình led P2 trong nhà.
Module LED P2 - 160*320mm; Kích thước hiển thị cao 2,56m x 4,48m (11,47m2); Độ phân giải 2240x1280 điểm ảnh; Kích thước toàn viền màn hình cao 2,64m x 4,56m sâu 0,14m. Khoảng cách điểm ảnh: 2mm. -Chủng loại bóng LED: SMD 1515; -Cấu tạo bóng LED: 1R1G1B. Kích thước Module LED: 320 x 160 mm. -Độ phân giải module LED: 160dots x 80dots. Tần số làm tươi: >=3840Hz.
	P2-SMD1515-
40S/ Royal Display
/China hoặc tương đương
	m2
	11,47

	2
	Nguồn điện
	Nguồn 1 chiều 5V-70A. 
Nhiệt độ làm việc: -30 ° C ~ 70 ° C
Cooling mode: Fan
Voltage range: 180~250Vac, Frequency range 47-63Hz
Input current 230Vac/4A
	350AK/ CZCL/ China hoặc tương đương
	Cái
	28

	3
	Card thu tín hiệu
	Card thu tín hiệu
Card có 12port HUB 75E
Quản lý lên đến 512 x 512@60Hz; Input Voltage DC 3.8V to 5V;
Rated curent 0.5A; Operating Environment Temperrature -20 độ C
đến 70 độ C; Humidity 10% to 90% (RH)
	7512S/
Novastar/China hoặc tương đương
	Cái
	28

	4
	Bộ xử lý tín hiệu
	Bộ xử lý tín hiệu
LCD Screen Display the device status, menus, submenus and messages.; 
Input: 3G-SDI; 2xHDMI 1.3 1920x1200; DVI input 1920x1080; Audio 3.5; Ethernet 6 port, Max. loading capacity: 3.9 million pixels, Max. width: 10,240 pixels, Max. height: 8192 pixels; 
Out put: HDMI 1.3; Audio 3.5mm; 2x USB 2.0; Operating Environment temperrature 0°C to 50°C; Humidity 20% RH to 90% RH, non-condensing ; Power conector 100-240V, 50/60Hz, 1,6A; Power consumption 28 W
	VC6/Novastar/ China hoặc tương đương
	Bộ
	1

	5
	Bộ thiết bị All in one
	Bộ thiết bị All in one
Bộ vi xử lý Intel® Core™ i5-12450H Processor 2.0 GHz (up to 4.4 GHz), 12MB Cache, 8 Core 12 Thread (Alder Lake)
Bảng mạch chủ Hỗ trợ nền tảng Intel Alder/Raptor Lake-H45 
Cổng kết nối (I/O)"+ Bộ nhớ mở rộng: 2 x SO-DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200 MHz
+ Cổng kết nối phía sau: 1 x VGA port, 1 x HDMI 2.0 port, 2 x USB2.0, 4 x USB3.2 Gen 2 10 Gbps, 1 x LAN (RJ45), 2 x HD audio jack (Mic-in, Audio-out), DC-IN (19V)
+ Cổng kết nối bên trong: 1 x SATA 6Gb/s, 1 x M.2 slots (M2_2, Key M) hỗ trợ giao thức 2242/2280 SATA 3 6.0 Gb/s và PCIe Gen4x4 (64 Gb/s), 1 x M.2 E-key 2230 (M2_WIFI 6E) hỗ trợ CNVI, 1 x F_Panel Header, 1 x COM Port Header.
Bộ nhớ trong (Ram) 8GB DDR4 SO-DIMM3200; Ổ cứng SSD 256GB 
Kết nối mạng  Realtek 8111H 10/100/1000Mbs (1Gbps)
Kết nối không dây Wi-Fi 6 (2x2) 802.11 b/g/n/ac/ax + Bluetooth® 5.2
Loa 2.0 - công suất 6W (2x3W); Webcam Camera 3.1M pixel (with Mic)
Cạc đồ họa Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors; Cạc âm thanh (Onboard) Realtek ALC897 7.1 Channels HD Audio
Nguồn Adapter AC 100-240V/50-60Hz, Adapter 19V/90W 
Phụ kiện Cáp nguồn/ Adapter/ Sách hướng dẫn Tiếng Việt
Chất liệu vỏ-Kiểu dáng Nhựa và kim loại (Trắng) - Màn hình viền siêu mỏng
Hệ điều hành Windows 11 Pro (Bản quyền)
Bàn phím & Chuột "Bàn phím cổng USB 3.0: bàn phím tích hợp bao gồm: 1 x USB Type C, 1 x USB 3.0 Type A
Chuột SingPC cổng USB: Cảm biến 1600 Dpi, độ dài dây kết nối 1,8m (Đồng bộ thương hiệu với Case máy tính)"
Màn hình SingPC 21.5" Full HD - Viền mỏng (Màu Trắng) 
Kích cỡ màn hình: 21.5". Loại màn: VA. Độ sáng: 250 cd/m². Độ tương phản: 3000:1. Tỉ lệ màn hình: 16:9. Góc nhìn: 178/178. Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080@60Hz). Hỗ trợ màu: 16.7M.
Chứng nhận Hệ thống ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 27001:2022; ISO 17025:2017; Thông báo Tiếp nhận Bản công bố Hợp quy QCVN 118:2018; QCVN 112:2017; QCVN 132:2022; QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Chứng nhận Hợp quy QCVN 54:2020; QCVN 65:2021; Màn hình đạt chuẩn HSNL TCVN 9508:2012; Máy tính đạt chuẩn HSNL TCVN 13371:2021 và 11847:2017.
	TechPro SingPC M22Vi512H82-W hoặc tương đương
	Bộ
	1

	6
	Tủ kỹ thuật lắp đặt thiết bị
	Tủ kỹ thuật lắp đặt thiết bị điều khiển màn hình 10U + quạt tản nhiệt, cắm điện
	DL Rack 10U/ Việt Nam hoặc tương đương
	Cái
	1

	7
	Vật tư phụ: 
	Vật tư phụ:
Cáp tín hiệu modul chuẩn cắm Hub 75
cáp nguồn modu,card thu;
cáp tín hiệu UTP chuẩn RJ45 cấp từ bộ xử lý lên màn hình;
Dây điện cấp nguồn điện giữa các nguồn nối tiếp 1x2,5
ốc nam châm
Atomat; Cầu đấu; Keo dán, đinh vít, băng keo, đầu cos, .... Ghen hộp 39x18; cáp HDMI
	VTP
	Gói
	1

	XXI
	Xã Chấn Thịnh
	
	
	
	
	


	Điều hòa dân dụng Điều hoà treo tường 1
chiều lạnh Gas R410a.9.000 BTU
	
	
	Huyndai xuất xứ Malaysia ( hoặc tương đương)
	cái
	2



4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt và quy trình quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng:
* Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
Trình tự thi công và lắp đặt theo hướng dẫn trong bản vẽ thiết kế, công tác nào thực hiện trước thì Nhà thầu phải triển khai trước, tránh chồng chéo trong quá trình thi công.
* Yêu cầu về Quy trình quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng:
- Nhà thầu thi công công trình xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng.
- Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu. Hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với quy mô công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình của nhà thầu.
- Trình chủ đầu tư chấp thuận các nội dung sau: 
+ Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật;
+ Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp, bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình;
+ Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng;
+ Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của hợp đồng.
- Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.
- Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng trong việc mua sắm, chế tạo, sản xuất vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình theo quy định và quy định của hợp đồng xây dựng.
- Thực hiện các công tác thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng.
- Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, thiết kế xây dựng công trình đã được phê duyệt. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện sai khác giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong quá trình thi công. Tự kiểm soát chất lượng thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng phải được lập theo quy định và phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại công trường.
- Kiểm soát chất lượng công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị; giám sát thi công xây dựng công trình đối với công việc xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện trong trường hợp là nhà thầu chính hoặc tổng thầu.
- Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng (nếu có).
- Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định.
- Lập bản vẽ hoàn công theo quy định.
- Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi công,nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng,nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.
- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng và yêu cầu đột xuất của chủ đầu tư.
- Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng xây dựng có thỏa thuận khác.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn 
- Quá trình lắp đặt Nhà thầu phải tự kiểm tra từng giai đoạn trước khi hoànchỉnh, mỗi công đoạn đều phải được nhà thầu tự thử nghiệm đạt yêu cầu mới đềnghị TVGS và Chủ đầu tư nghiệm thu.
- Sau khi hoàn chỉnh quá trình lắp đặt, nhà thầu phải kiểm tra toàn bộ các thông số theo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra vận hành thử nghiệm đạt yêu cầu, khi đó mới mời TVGS, Chủ đầu tư nghiệm thu theo đúng quy định.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ 
Để đề phòng và xử lý cháy nổ, trên công trường phải có đặt một số bình cứu hỏa tại một số điểm cần thiết dễ xảy ra tai nạn. Hàng ngày phải có cán bộ kiểm tra thường xuyên việc phòng cháy. Phải tập huấn và phổ biến kiến thức về PCCC cho các công nhân thi công theo đúng quy định.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
- Công tác dọn dẹp vệ sinh công trường do nhà thầu chịu mọi chi phí, Nhà thầu có trách nhiệm giữ gìn công trường sạch sẽ, gọn gàng, nhà thầu phải thu gom, vận chuyển và tiêu hủy gạch vụn, rác….
8. Yêu cầu về an toàn lao động
- Nhà thầu phải trình cho Chủ đầu tư một bảng kê khai chi tiết về nhân viên, số liệu các loại lao động, tài liệu về các trang thiết bị xây dựng trên công trường.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm về điều kiện lao động và an toàn cho công nhân và nhân sự để thực hiện gói thầu của đơn vị mình.
- Trong bảng chào giá mà nhà thầu lập, phải bao gồm cả khoản chi phí phátsinh từ việc áp dụng các biện pháp an toàn theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với an toàn về vận chuyển tại công trường, có nghĩa vụ bố trí các bảng hiệu khuyến cáo, khu vực cấm và các định hướng cần thiết cho việc thuận tiện giao thông, an toàn nhất có thể tại công trường.
- Phải tập huấn và phổ biến kiến thức về an toàn lao động cho các công nhân thi công theo đúng quy định.
- Tại vị trí nguy hiểm nhà thầu phải bố trí các biển báo, cắm cờ, rào chắn, ban đêm có đèn.
- Tất cả nguyên vật liệu, trang thiết bị xây dựng và lao động do nhà thầu tự lo, phải đúng và đủ như nhà thầu thống nhất với Chủ đầu tư. Chủ đầu tư có quyền tiến hành kiểm tra toàn bộ hoặc một số khâu quan trọng trước và trong khi nhà thầu triển khai thi công.
- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra về tổ chức về bằng cấp và kinh nghiệm củanhân viên chủ chốt trực tiếp điều hành tại công trường có phù hợp với yêu cầu củahồ sơ mời thầu và hồ sơ trúng thầu và kiểm tra chất lượng của nhà thầu toàn bộvật tư, nhiên liệu, thiết bị, xe máy thi công theo chất lượng, chủng loại ghi tronghồ sơ mời thầu và hồ sơ trúng thầu. Nếu công việc nào không đạt yêu cầu thì Chủđầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu khắc phục, kể cả việc thay đổi nhân sự.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
- Có thuyết minh biện pháp bố trí nhân lực và thiết bị thi công để phục vụ gói thầu.
- Nhân lực được bố trí phải đáp ứng theo quy định trong E-HSMT.
- Có danh sách thiết bị thi công sẵn có, khả năng huy động thiết bị thi công đáp ứng với đề xuất mũi thi công của nhà thầu để thực hiện gói thầu. Tối thiểu phải có máy móc và các thiết bị thi công đáp ứng theo yêu cầu về thiết bị thi công trong E-HSMT.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục 
Theo thuyết minh biện pháp thi công mà nhà thầu đề xuất để đánh giá ở trong E-HSMT.
- Trước khi thi công, nhà thầu phải đệ trình tiến độ và biện pháp thi công chi tiết và được Chủ đầu tư chấp thuận kể cả biện pháp bảo đảm chất lượng công trình, bảo đảm an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
- Trong quá trình thi công nếu Chủ đầu tư phát hiện có vấn đề gì không phùhợp với tiến độ và biện pháp thi công đã được chấp thuận thì Chủ đầu tư có quyềnyêu cầu nhà thầu phải đưa ra biện pháp khắc phục, nếu nghiêm trọng thì ngưngthực hiện hợp đồng.
- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo đảm an toàn lao động, trật tự, an ninh và bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh công nghiệp và mỹ quan công trình trong suốt quá trình thi công.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
 11.1 Kiểm tra vật tư, vật liệu và thiết bị:
- Trong vòng 01 tuần, nhà thầu phải trình nộp cho Chủ đầu tư các biên bản,chứng chỉ của tất cả các thử nghiệm đã được tiến hành đối với các vật tư, thiết bịcủa gói thầu. Thông tin đầy đủ bao gồm mã số, nhãn hiệu, chi tiết xác nhận… củacác vật tư, thiết bị mà các chứng chỉ, văn bản đề cập tới cũng phải được cung cấp.
- Việc chấp nhận kết quả kiểm tra, giám sát do Chủ đầu tư đưa ra về cung cấp vật tư, thiết bị trong Hợp đồng không có nghĩa là sẽ giải phóng Nhà thầu khỏi những ràng buộc sau khi cung cấp.
11.2 Kiểm tra chất lượng thi công xây dựng:
- Công tác quản lý chất lượng công trình được thực hiện theo Nghị định số06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết mộtsố nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xâydựng và các quy định hiện hành.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và trước pháp luật về chất lượng thi công xây dựng công trình kể cả công việc do Nhà thầu phụ thực hiện theo quy định của hợp đồng giao nhận thầu xây dựng.
- Phải tổ chức hệ thống quản lý chất lượng công trình để quản lý chất lượng sản phẩm trong quá trình thi công.
11.3 Khắc phục các vi phạm về chất lượng:
- Nếu ban quản lý hoặc kỹ sư giám sát phát hiện chất lượng vật liệu hoặc khi thi công không đảm bảo yêu cầu thì nhà thầu phải có biện pháp sửa chữa triệt để và kịp thời thống nhất với Chủ đầu tư cách giải quyết. Lập biên bản đầy đủ về biện pháp sửa chữa về chất lượng và khối lượng công việc đã làm.
- Nếu xảy ra sự cố chất lượng thì Nhà thầu phải giữ nguyên hiện trạng và kịp thời báo cáo cho Chủ đầu tư cùng phối hợp giải quyết, phải lập biên bản và đưa vào hồ sơ hoàn công.
11.4 Ghi chép trong quá trình thi công:
- Nhà thầu phải có 01 quyển Nhật ký công trình, thường xuyên phải có ở công trường để ghi chép thường xuyên, liên tục hàng ngày, kể cả những ngày nghỉ không thi công.
Sổ nhật ký công trình do nhà thầu phát hành có đóng dấu giáp lai từng trang,nhà thầu có trách nhiệm ghi chép đầy đủ theo quy định hiện hành, nhà thầu cótrách nhiệm xuất trình khi Chủ đầu tư hoặc cấp trên có yêu cầu kiểm tra. Sổ nhậtký công trình được nộp kèm theo hồ sơ hoàn công và được coi là một chứng từtrong nghiệm thu tổng thể và hồ sơ quyết toán công trình.
11.5 Chi phí cho thí nghiệm:
- Các thí nghiệm do Nhà thầu thực hiện: Nhà thầu phải có trách nhiệm phảithực hiện các thí nghiệm phục vụ cho các hoạt động kiểm tra nghiệm thu theo sốlượng trong quy định nghiệm thu, mọi chi phí do nhà thầu chịu, chi phí này đượchiểu là đã tính trong giá dự thầu.
- Thí nghiệm theo yêu cầu của Chủ đầu tư: Chi phí các thí nghiệm theo yêu cầu của Ban quản lý, Tổ chức giám định để kiểm tra xác suất, kiểm tra đối chứng các loại vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm đưa vào công trình do Nhà thầu chi trả.
12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu
- Nhà thầu thực hiện đúng quy trình thi công và nghiệm thu theo quy định hiện hành.
13. Bảo hành công trình:
Công trình được bảo hành ít nhất 12 tháng theo quy định của nhà nước. Mọi khuyết tật, hư hỏng nếu có do chất lượng thi công gây ra trong thời gian bảo hành phải được sửa chữa ngay khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí cho việc bảo hành trên. Trong vòng 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư (Mail, văn bản, điện thoại…) nếu Nhà thầu không tiến hành sửa chữa, khắc phục khuyết tật, hư hỏng nếu có do chất lượng thi công gây ra trong thời gian bảo hành thì Chủ đầu tư sẽ dùng tiền bảo lãnh (bảo đảm) bảo hành để tiến hành sửa chữa, khắc phục.
IV. Các bản vẽ
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